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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, THAM VẤN CHÍNH SÁCH CỦA HỒ SƠ XÂY DỰNG “QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 46/2017/QĐ-TTg NGÀY 24/11/2017 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VÀ BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI”
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban TCĐLCL Quốc gia - cơ quan chủ trì soạn thảo đã xin ý kiến, tham vấn của các Bộ ngành và địa phương, hiệp hội doanh nghiệp có liên quan đối với hồ sơ xây dựng “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 46/2017/QĐ-TTg ngày 27/11/2017 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, tham vấn/góp ý, phản biện xã hội và tổng số ý kiến nhận được: 50
[bookmark: _Hlk231204698]- Đã nhận được ý kiến của: 49 (11/12 Bộ ngành, 4/4 Hội, hiệp hội, 34/34 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố) 
- Chưa nhận được: 01 (Văn phòng Chính phủ)
2. Kết quả cụ thể:
	ĐIỀU KHOẢN
	ĐƠN VỊ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Dự thảo tờ trình
	Sở KHCN tỉnh Lai Châu
	Tên dự thảo Tờ trình đề nghị thêm dấu “,” vào sau cụm từ “Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017”, nội dung sau điều chỉnh là “Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017, ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và bổ sung dấu phẩy “,” vào sau trích yếu ngày tháng của Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg tại tiêu đề của Dự thảo Tờ trình. 

	Dự thảo tờ trình
	Sở KHCN tỉnh Lai Châu
	Ý cuối cùng của dự thảo Tờ trình có nội dung “Xin gửi kèm theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại...”, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh nội dung này thành “Xin gửi kèm theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại...” để thống nhất với tên tại dự thảo Quyết định “Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”.
	- Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và điều chỉnh thành "Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại" tại phần kết của Tờ trình, bảo đảm thống nhất với tên Quy chế ban hành kèm theo Dự thảo Quyết định.


	Dự thảo tờ trình
	Sở KHCN tỉnh Lai Châu
	Nội dung phần kết của Tờ trình “Trên đây là Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 46/2017/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”, đề nghị cơ quan soạn thảo thay dấu “.” bằng dấu “./.” tại cuối câu này, nội dung sau điều chỉnh là “Trên đây là Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 46/2017/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.”,.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và điều chỉnh dấu kết thúc câu từ "." thành "./." theo đúng quy định về thể thức trình bày văn bản hành chính nhà nước.

	Dự thảo tờ trình
	Bộ Tư Pháp
	1.  Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ căn cứ ban hành Quyết định tại Mục 1.1 (trang 2) dự thảo Tờ trình “Nội dung của Quyết định thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 hay khoản 3 Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	1. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, rà soát và xác định văn bản này thuộc phạm vi điều chỉnh của Khoản 2 Điều 15.
Nội dung này đã được giải trình rõ tại tờ trình như sau: “…Nội dung của Quyết định thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15. Theo đó, văn bản quy định các biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực thi nhiệm vụ TBT (Khoản 2) 

	
	
	2.  Về nội dung dự thảo Tờ trình, Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc các nội dung sau:
 (i) thuyết minh rõ căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ của Mạng lưới TBT, Ban liên ngành TBT (ví dụ như quy định về “xử lý các quan ngại thương mại phức tạp, có tính liên ngành” tại khoản 3 Điều 8);
(ii) rà soát, chỉnh sửa nội dung dự thảo Tờ trình để bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện và bảo đảm phù hợp với Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu và bổ sung nội dung thuyết minh tại Tờ trình, làm rõ căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn của các nội dung sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ của Mạng lưới TBT Việt Nam. Theo đó, Tờ trình đã làm rõ: (i) cơ sở pháp lý từ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và các cam kết quốc tế của Việt Nam về TBT; (ii) cơ sở thực tiễn qua tổng kết thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, cho thấy yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong xử lý các vấn đề TBT, đặc biệt là các quan ngại thương mại và các vụ việc có tính chất liên ngành, phức tạp; đồng thời làm rõ việc bãi bỏ Ban liên ngành TBT và chuyển sang cơ chế Điểm TBT quốc gia chủ trì điều phối, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có tính liên ngành, bảo đảm phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy và Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg.

	Dự thảo tờ trình
	Bộ Công Thương
	Trên cơ sở tổng kết thi hành Nghị định số 46/2017/QĐ-TTg, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ tại dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đối với tính hiệu quả trong triển khai tổ chức của Ban liên ngành và mạng lưới TBT trong bối cảnh hiện nay để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, không phát sinh bộ máy và tránh lãng phí nguồn lực.

	Tiếp thu: Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung nội dung tại dự thảo Tờ trình theo hướng đánh giá đầy đủ kết quả tổng kết thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về hiệu quả hoạt động của Ban liên ngành TBT và Mạng lưới TBT Việt Nam. Theo đó, Tờ trình đã làm rõ: Ban liên ngành TBT chủ yếu thực hiện chức năng phối hợp, tư vấn; từ sau năm 2019 không tổ chức họp và trong suốt giai đoạn tổng kết không phát sinh vụ việc liên ngành cần Ban xem xét, kết luận theo quy định; trên thực tế, các hoạt động thông báo, hỏi đáp, xử lý quan ngại thương mại, cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp đều được triển khai thường xuyên, hiệu quả thông qua Điểm TBT quốc gia, các Điểm TBT cấp bộ và Mạng lưới TBT Việt Nam. Trên cơ sở đó, dự thảo Quyết định đề xuất không tiếp tục duy trì Ban liên ngành TBT mà giao Điểm TBT quốc gia chủ trì điều phối, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý các vấn đề TBT có tính liên ngành, phức tạp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khi cần thiết. Đồng thời, dự thảo tiếp tục kế thừa Mạng lưới TBT Việt Nam trên cơ sở các đầu mối hiện có của các bộ, ngành và địa phương, chỉ kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp, không thành lập tổ chức mới, không làm phát sinh biên chế và sử dụng nguồn lực trong phạm vi tổ chức bộ máy hiện có, bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

	
	
	Dự thảo Quyết định
	

	Căn cứ
	Sở KHCN Điện Biên
	Phần căn cứ pháp lý đối với việc viện dẫn các Luật đề nghị thống nhất việc trích yếu ngày tháng năm ban hành Luật (Tại dự thảo có viện dẫn 07 Luật tuy nhiên chỉ có 01 Luật có ngày tháng năm ban hành)
Tại phần nơi nhận đề nghị bổ sung: - Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp).
Bổ sung Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN ngày 28/5/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật
	- Tiếp thu hoàn toàn và đã sửa đổi tại Dự thảo



- Xin giải trình như sau: Theo quy định về thể thức văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ ban hành của Quyết định Thủ tướng Chính phủ phải là các văn bản pháp lý có hiệu lực cao hơn (Luật, Nghị quyết, Nghị định) hoặc văn bản giao thẩm quyền trực tiếp cho Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc đưa Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN (văn bản cấp Bộ) vào phần căn cứ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là chưa phù hợp với nguyên tắc xây dựng văn bản QPPL

	Căn cứ
	Sở KHCN tỉnh Nghệ An

Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi
	Phần căn cứ pháp lý thứ 3 đề nghị Ban soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa thành Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn số 68/2006/QH11 được sửa đổi bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15
Phần căn cứ pháp lý thứ 4 đề nghị Ban soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa thành Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 35/2018/QH14 và Luật số 78/2025/QH15.
	- Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu toàn bộ và đã chỉnh sửa tại dự thảo



- Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu toàn bộ và đã chỉnh sửa tại dự thảo


	Căn cứ
	Sở KHCN tỉnh Cao Bằng
	Tại phần cuối của căn cứ pháp lý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg nêu: “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.” Đề nghị đơn vị soạn thảo chỉnh sửa như sau: “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.” Lý do: Để đảm bảo tên nội dung dự thảo Quyết định và quy chế thống nhất trong toàn bộ dự thảo.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và rà soát và điều chỉnh lại phần câu lệnh ban hành ở cuối đoạn căn cứ pháp lý của Dự thảo Quyết định theo đúng nội dung góp ý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về tên gọi của Quyết định và Quy chế trong toàn bộ hồ sơ trình

	Căn cứ
	Sở KHCN Dak Lak
	Tại trang 1 dự thảo Quyết định có nội dung “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp…” đề nghị sửa thành “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và đã rà soát và bổ sung tại dự thảo Quyết định

	Căn cứ
	Sở KHCN tỉnh Cao Bằng
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm thống nhất giữa tên dự thảo Quyết định và nội dung tại phần căn cứ ban hành văn bản. Cụ thể, tên dự thảo ghi “Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”, trong khi phần căn cứ quy định “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”;
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và đã tiến hành rà soát đồng bộ và bổ sung cụm từ “và cơ chế phối hợp” vào nội dung ban hành tại phần cuối của căn cứ pháp lý. Nội dung sau sửa đổi là: “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”, bảo đảm tính thống nhất với tên gọi của dự thảo Quyết định.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Sở KHCN Tỉnh Lai Châu
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát bổ sung tên của Điều 2, Điều 3 cho đầy đủ hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu 1 phần: cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát tuy nhiên, đối với phần Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (dùng để ban hành Quy chế kèm theo), để bảo đảm tính đồng bộ về thể thức khuôn mẫu với các Quyết định cùng loại do Thủ tướng Chính phủ ban hành gần đây, phần Quyết định gốc xin được giữ nguyên không thể hiện tiêu đề điều.

	
	
	Góp ý đối với Quy chế
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Sở KHCN tỉnh Phú Thọ
	Tại Điều 2: Nghiên cứu, làm rõ hơn về đối tượng áp dụng đối với doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, nhằm xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các đối tượng này trong quá trình thực hiện, tạo thuận lợi cho việc triển khai trên thực tế
	Xin giải trình như sau: 
Cơ chế phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đã được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 4 Điều 8.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung có sự trùng lặp trong Dự thảo đối với Điều 2. “Đối tượng áp dụng” và viết lại như sau:
“Quy chế này áp dụng đối với Mạng lưới thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT Việt Nam, Ban liên ngành thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT; doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”
Lý do: Điều 4 Dự thảo đã quy định: 
“1. Mạng lưới thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam là hệ thống các đầu mối thực hiện nghĩa vụ TBT được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.
2. Mạng lưới TBT Việt Nam bao gồm:
a) Điểm TBT quốc gia;
b) Điểm TBT cấp bộ;
c) Điểm TBT địa phương.”
	Xin giải trình như sau: 
Cụm từ "Mạng lưới TBT Việt Nam" đã được chuẩn hóa bằng từ viết tắt xuyên suốt toàn bộ dự thảo Quyết định. Việc viết đầy đủ tên gọi hành chính dài dòng tại Điều 2 là không cần thiết.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Bộ Tư pháp
	Tại Điều 3 (Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt) dự thảo Quy chế, đề nghị cân nhắc sự cần thiết của việc đưa ra các định nghĩa đã được quy định tại các Luật, chẳng hạn như: khái niệm “hàng rào kỹ thuật trong thương mại” đã được quy định tại khoản 23 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, khái niệm hạ tầng chất lượng quốc gia” đã được quy định tại Điều 6b Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá…
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và đã rà soát, lược bỏ hoàn các giải thích từ ngữ về “hàng rào kỹ thuật trong thương mại” và “hạ tầng chất lượng quốc gia” tại Điều 3

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Bộ Công Thương
	Về giải thích từ ngữ: Đề nghị rà soát, không nêu lại thuật ngữ đã được quy định (ví dụ: “hàng rào kỹ thuật trong thương mại”, “hạ tầng chất lượng quốc gia” đã được quy định tại Luật số 70/2025/QH15 và Luật số 78/2025/QH15).
	Tiếp thu: cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và lược bỏ hoàn các giải thích từ ngữ về “hàng rào kỹ thuật trong thương mại” và “hạ tầng chất lượng quốc gia” tại Điều 3

	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

	Sở KHCN Dak Lak; Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi
	Tại khoản 1, Điều 3 đề nghị sửa thành “1. Trong Quy chế này, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade – TBT) theo quy định của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11…”
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan về kỹ thuật soạn thảo văn bản, tại Điều 3 (Giải thích từ ngữ), cơ quan chủ trì soạn thảo đã lược bỏ hoàn toàn khoản quy định về khái niệm "Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)" nhằm tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

	Sở KHCN tỉnh Lai Châu
	Khoản 1 Điều 3 của dự thảo Quy chế ban hành kèm theo dự thảo Quyết định có nội dung “Trong Quy chế này, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade – TBT) theo quy định của Luật số 70/2025/QH15 bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11” đề nghị điều chỉnh thành “Trong Quy chế này, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade – TBT) theo quy định của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11”
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan về kỹ thuật soạn thảo văn bản, tại Điều 3 (Giải thích từ ngữ), cơ quan chủ trì soạn thảo đã lược bỏ hoàn toàn khoản quy định về khái niệm "Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)" nhằm tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

	Sở KHCN tỉnh Hải Phòng
	Tại Khoản 1 Điều 3 quy định: “1. Trong Quy chế này, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade – TBT) theo quy định của Luật số 70/2025/QH15 bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH...” Đề nghị bổ sung từ “Luật” sau cụm từ “bổ sung, sửa đổi”. 
Đề xuất chỉnh sửa như sau: “1. Trong Quy chế này, hàng rào kỹ thuật trong thương mại Technical Barriers to Trade – TBT) theo quy định của Luật số 70/2025/QH15 bổ sung, sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH...
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan về kỹ thuật soạn thảo văn bản, tại Điều 3 (Giải thích từ ngữ), cơ quan chủ trì soạn thảo đã lược bỏ hoàn toàn khoản quy định về khái niệm "Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)" nhằm tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

	Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng
	Đề nghị lược bỏ giải thích đối với các từ ngữ đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại Điều 3. Đối với các Khoản 5:
Khoản 5. Hạ tầng chất lượng quốc gia đã được quy định tại khoản 1 Điều 6b Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15
	Tiếp thu hoàn toàn: Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành rà soát và lược bỏ hoàn toàn Khoản 5 (Giải thích thuật ngữ "Hạ tầng chất lượng quốc gia") tại Điều 3 của dự thảo Quy chế.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ 

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	khoản 4 Điều 3 dự thảo Quyết định giải thích thuật ngữ “Quan ngại thương mại về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”. Tuy nhiên, một số quy định của dự thảo Quyết định lại sử dụng cụm từ “quan ngại thương mại” (điểm i khoản 1 Điều 6, khoản 5 Điều 12, khoản 1 Điều 13…). Do đó, đề nghị rà soát lại để bảo đảm thống nhất trong cách hiểu và áp dụng
	Tiếp thu toàn bộ và đã rà soát, xử lý bằng cách bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 của Dự thảo hiện tại: Quan ngại thương mại về TBT để dảm bảo tính thống nhất và đồng bộ

	Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam 

	Bộ Tư pháp
	Tại Điều 4 (Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam) dự thảo Quy chế, Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc các nội dung sau:
1.  Làm rõ quy định Mạng lưới TBT Việt Nam “được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương” tại khoản 1 Điều 4, cụ thể là “thống nhất” về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn hay nội dung nào?
2. Làm rõ căn cứ và thẩm quyền xác định Bộ nào cần có Điểm TBT cấp Bộ tại khoản 4 Điều 4.






3. Khoản 1 Điều 9 Nghị định 22/2026/NĐ-CP quy định Điểm TBT quốc gia đặt tại bộ phận thuộc Văn phòng TBT Việt Nam trực thuộc Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (tức trực thuộc Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia). Do đó, đề nghị đánh giá sự phù hợp của khoản 3 Điều 4 dự thảo Quy chế (“Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là Điểm TBT quốc gia”) với quy định pháp luật hiện hành
	1. Tiếp thu: Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và biên tập lại khoản 1 tại dự thảo mới
2. Về việc làm rõ căn cứ pháp lý và thẩm quyền xác định Bộ nào cần có Điểm TBT cấp Bộ tại khoản 4 Điều 4, cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: 
- Danh sách 8 Bộ tại khoản 4 Điều 4 của Dự thảo là kế thừa trực tiếp từ Quyết định 46/2017/QĐ- TTg và điều chỉnh phù hợp với Bộ máy Chính phủ sau sắp xếp tổ chức theo Nghị quyết 202/2025/QH15; đề xuất bổ sung thêm Bộ Công an do thời gian đần đây ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy, pháo hoa, thiết bị an ninh; thực tế bị WTO nêu STC về Luật An ninh mạng 16 lần bởi 6 Thành viên;
- Điều 1.3 của Hiệp định TBT quy định đối tượng điều chỉnh của Hiệp định TBT là các sản phẩm, hàng hóa, do vậy những Bộ ngành có xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa sẽ được lựa chọn là tiêu chí để xác định điểm TBT cấp Bộ
- Điều 27 Luật TCQCKT và pháp luật chuyên ngành xác định thẩm quyền ban hành QCKT của các Bộ;
-  Khoản 4 Điều 8b Luật 70/2025 và Điều 9 Nghị định 22/2026 xác định nghĩa vụ phối hợp TBT của các Bộ ngành: “Hoạt động TBT cấp bộ thực hiện thông qua các Điểm TBT của bộ là cơ quan được chỉ định thực hiện hoạt động TBT của các bộ”, đây là căn cứ Nghị định cấp uỷ quyền cho Quyết định xác định danh sách cụ thể;
- Theo Luật CLSPHH và Nghị định 37/2026, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng — đây là biện pháp TBT trực tiếp theo nghĩa của Hiệp định WTO/TBT, làm phát sinh nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp
3. Về Điểm TBT Quốc gia, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình như sau: 
Theo Quyết định số 279/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2026 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Văn phòng TBT Việt Nam đã chấm dứt hoạt động từ ngày 01/02/2026, toàn bộ chức năng TBT quốc gia được điều chuyển về Ban Hợp tác quốc tế và TBT trực thuộc UBĐLCL. Đơn vị thực hiện chức năng Điểm TBT quốc gia vẫn nằm trong cơ cấu tổ chức của UBĐLCL, do vậy quy định "Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là Điểm TBT quốc gia" là phù hợp.

	Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam 

	Sở KHCN Dak Lak
	Tại khoản 1 Điều 4 đề nghị sửa thành “1. Mạng lưới TBT Việt Nam là hệ thống các đầu mối thực hiện nghĩa vụ TBT được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương...” vì đã được quy định ghi tắt tại Điều 1 Quy chế
Xem xét sửa khoản 5 Điều 4 thành: “5. Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng...”
	Tiếp thu hoàn toàn: cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và lược bỏ cụm từ diễn giải đầy đủ tại Khoản 1 Điều 4, sử dụng trực tiếp tên viết tắt
- Tiếp thu hoàn toàn: Dự thảo đã được sửa đổi thành tại khoản 4 Điều 4 thành: “Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng”

	Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam 

	Sở KHCN tỉnh Nghệ An
	Tại khoản 5 Điều 4: Đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung theo hướng xác định rõ Điểm TBT địa phương là đầu mối tiếp nhận, điều phối, tổng hợp hoạt động TBT tại địa phương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tham gia xử lý các nội dung TBT thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Lý do: Quy định như trên sẽ bảo đảm rõ vai trò đầu mối, đồng thời xác định trách nhiệm chuyên môn của từng sở, ngành khi phát sinh nội dung TBT thuộc lĩnh vực quản lý.
	Tiếp thu: Để bảo đảm đúng kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (không trộn lẫn quy định về cấu trúc tổ chức và quy định về nhiệm vụ, cơ chế phối hợp tác nghiệp), cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và cụ thể hóa nội dung này tại Khoản 3 Điều 6 (quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của Điểm TBT địa phương) theo hướng:
- Tại Điểm b: Bổ sung nhiệm vụ “Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu thập, cung cấp thông tin và tham gia xử lý các vấn đề TBT tại địa phương” 
- Đối với nội dung: “các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tham gia xử lý các nội dung TBT thuộc ngành, lĩnh vực quản lý” đã được bổ sung tại khoản 1 của Điều 13. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

	Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam 

	Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn
	Khoản 5 Điều 4: dự thảo quy định “Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là đơn vị được UBND cấp tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp khác theo cơ cấu tổ chức của địa phương”. Quy định tại dự thảo còn tương đối mở, có thể dẫn đến việc các địa phương bố trí đầu mối thực hiện hoạt động TBT không thống nhất, gây khó khăn trong công tác hướng dẫn, phối hợp và triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.
Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sửa đổi, bổ sung như sau: “Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng”. Quy định như trên nhằm bảo đảm thống nhất đầu mối triển khai hoạt động TBT tại địa phương, đồng thời vẫn phù hợp với thực tế tổ chức bộ máy khi một số địa phương không còn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mà thực hiện thông qua các phòng chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
	Tiếp thu: cơ quan chủ trì soạn thảo đã sửa đổi và hiện là khoản 4 Điều 4:
“Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng”

	Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam 

	Sở KHCN tỉnh Sơn La
	Tại khoản 5 Điều 4 dự thảo Quyết định: "Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng…"; chưa thể hiện rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cung cấp thông tin, tham gia xử lý các vấn đề kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực; đồng thời chưa làm rõ vai trò đầu mối của Điểm TBT địa phương trong việc tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tải thông tin TBT đến các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý theo thẩm quyền
	Tiếp thu hoàn toàn: Hiện khoản 5 Điều 4 của Dự thảo đã được sửa đổi thành: “Điểm TBT địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.”

	Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam 

	Sở KHCN thành phố Hà Nội
	Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4:
“5. “Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng”.
Lý do: Định hình rõ một đầu mối quản lý nhà nước về TBT xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; bảo đảm sự đồng bộ chặt chẽ với quy định tại Điều 17 của Quy chế (giao cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ làm đầu mối tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí TBT hàng năm). Đồng thời, bảo đảm tính linh hoạt, thích ứng tốt với thực tế tinh gọn bộ máy hiện nay (đáp ứng được cho cả địa phương vẫn còn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc địa phương đã chuyển giao nhiệm vụ về các Phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)
	Tiếp thu hoàn toàn: Dự thảo đã được sửa đổi và hiện thành khoản 4 Điều 4: “Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng”

	Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam 

	VCCI
	Đề nghị rà soát cách diễn đạt về Điểm TBT địa phương tại Điều 4.5 và các điều khoản có liên quan. Dự thảo hiện sử dụng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” để chỉ chủ thể giao thực hiện hoạt động TBT tại địa phương. Tuy nhiên, để bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu và bao quát đầy đủ các địa phương, đề nghị cân nhắc sử dụng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố” trong Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định. 
	Xin giải trình như sau:
Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ tuyệt đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành dựa trên các căn cứ pháp lý sau: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (Luật số: 72/2025/QH15) quy định về Đơn vị hành chính: “Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)”. Như vậy, theo cấu trúc tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp mới ban hành, thuật ngữ “cấp tỉnh” là khái niệm pháp lý chuẩn hóa, mặc nhiên bao quát đầy đủ cả hai loại hình: tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

	Điều 5. Chức năng của Mạng lưới TBT Việt Nam.

	Sở KHCN tỉnh Hưng Yên
	Tại Điều 5 bổ sung: Thực hiện chức năng cảnh báo sớm các biện pháp TBT của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam
	Tiếp thu: cơ quan chủ trì soạn thảo đã lồng ghép nội dung này vào khoản 2 Điều 5 của Dự thảo thành: 
“Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thông tin về TBT; cảnh báo sớm về TBT của nước ngoài; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tuân thủ và tạo thuận lợi cho việc duy trì, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài của hàng hóa Việt Nam”.

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng
	Chuyển nội dung chức năng thông báo tại Khoản 1, Điều 6 (nhiệm vụ) thành 1 khoản mới của Điều 5 (chức năng) để đảm bảo tính logic. 
“Điều 5. Chức năng của Mạng lưới TBT Việt Nam.
1. Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa, thông báo và hỏi đáp về TBT của Việt Nam trong việc thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến TBT; giúp Ban liên ngành TBT thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này.
2. Là cơ quan duy nhất thực hiện chức năng thông báo cho quốc tế về các biện pháp TBT và các thông báo khác của Việt Nam liên quan đến TBT theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3. Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp về các yêu cầu TBT nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu và tuân thủ các biện pháp TBT của hàng hoá Việt Nam.”
	Xin giải trình như sau:
- Tại Khoản 1 Điều 5 đã quy định bao quát chức năng tổng thể của toàn Mạng lưới là: “Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa, thông báo và hỏi đáp về TBT của Việt Nam...”. Do đó, việc tách thêm một khoản riêng về thông báo tại Điều 5 sẽ dẫn đến trùng lặp nội dung nội bộ ngay trong cùng một điều khoản.
- Về thẩm quyền, Mạng lưới TBT Việt Nam bao gồm nhiều cơ quan, đơn vị (Trung ương và địa phương), không phải là một cơ quan đơn nhất. Thẩm quyền làm "đầu mối duy nhất gửi thông báo cho quốc tế" thuộc về Điểm TBT quốc gia nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý điều ước quốc tế. Nội dung này quy định tại Điều 6 khoản 1: Nhiệm vụ của Điểm quốc gia là chính xác về mặt phân cấp hành chính

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	Sở KHCN tỉnh Phú Thọ
	Tại điểm k khoản 1 Điều 6: Việc phối hợp xử lý các quan ngại thương mại từ WTO đối với dự thảo của Việt Nam cần quy định rõ thời hạn phản hồi tối thiểu của các Bộ, ngành để đảm bảo tuân thủ cam kết quốc tế, tránh tình trạng chậm trễ gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.
	Tiếp thu 1 phần: thời hạn phản hồi của các bộ ngành trong việc phối hợp xử lý quan ngại thương mại sẽ được quy định chi tiết tại thông tư thay thế Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN.
Việc xử lý quan ngại thương mại cần bảo đảm tính linh hoạt theo từng trường hợp, do trên thực tế nhiều quan ngại được nêu trong thời gian rất ngắn trước phiên họp Ủy ban TBT của WTO. Nếu quy định thời hạn phản hồi cụ thể sẽ khó đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời đối với các trường hợp khẩn cấp. 

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	UBND Thành phố Huế
	Tại điểm d khoản 1 Điều 6 đề nghị chỉnh sửa thành: “Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn và cung cấp thông tin về TBT của Việt Nam và các thị trường xuất khẩu cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân sự làm công tác TBT tại các Bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu hội nhập và xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến TBT”. Lý do để đảm bảo đội ngũ nhân sự là công tác TBT tại các Bộ, ngành và địa phương đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu hội nhập và xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến TBT.
	Tiếp thu: Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và bổ sung, sửa đổi tại dự thảo như sau
 “Tổ chức nâng cao năng lực của Mạng lưới TBT Việt Nam thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự thực hiện hoạt động TBT tại các bộ, ngành, địa phương; thường xuyên cung cấp thông tin về TBT của Việt Nam và các thị trường xuất khẩu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;"

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
	1. Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Điểm TBT quốc gia trong xây dựng hệ thống cảnh báo sớm theo ngành hàng và thị trường.
“Xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với các ngành hàng, thị trường xuất khẩu trọng điểm; định kỳ công bố các báo cáo phân tích tác động và khuyến nghị giải pháp ứng phó đối với doanh nghiệp.”
Lý do: Doanh nghiệp nhỏ và vừa thường thiếu thông tin và thiếu khả năng tiếp cận và xử lý thông tin. Một trong những giá trị lớn nhất của hệ thống TBT phải là giúp doanh nghiệp biết trước những thay đổi để chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đề nghị bổ sung nguyên tắc tham vấn doanh nghiệp trước khi đề xuất hoặc ban hành các biện pháp kỹ thuật có khả năng tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh:
“Trong quá trình xây dựng các biện pháp kỹ thuật có khả năng tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến doanh nghiệp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng có liên quan.”
Lý do:  Một quy định kỹ thuật dù được xây dựng với mục tiêu quản lý đúng đắn nhưng nếu chi phí tuân thủ quá cao hoặc lộ trình áp dụng không phù hợp vẫn có thể trở thành rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tham vấn từ sớm sẽ giúp nâng cao chất lượng chính sách và giảm chi phí tuân thủ cho xã hội.

3. Đề nghị bổ sung một khoản riêng về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: 
“Hằng năm, Điểm TBT quốc gia chủ trì xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp và các yêu cầu kỹ thuật của thị trường xuất khẩu.”
Lý do: Các doanh nghiệp lớn có thể thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn quốc tế. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực và năng lực tuân thủ. Nếu không có cơ chế hỗ trợ phù hợp thì các hàng rào kỹ thuật sẽ tiếp tục là một trong những nguyên nhân làm giảm khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.
	1. Xin giải trình như sau: 
Hiện nay hoạt động cảnh báo sớm về TBT đang được thực hiện dựa trên ngành hàng và thị trường xuất khẩu trọng điểm, hoạt động này đã được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6. Xây dựng một hệ thống cảnh báo độc lập sẽ trùng lặp chức năng, phát sinh đầu tư hạ tầng mới, không phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và nguyên tắc không xây dựng cơ sở dữ liệu TBT song song với dữ liệu chung theo Nghị định số 22/2026/NĐ-CP




2. Xin giải trình như sau: 
Lý do: nội dung này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (quy định bắt buộc về quy trình lấy ý kiến rộng rãi tối thiểu 60 ngày và Đánh giá tác động chính sách - RIA).
Quy chế này chỉ điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của Mạng lưới TBT, không có thẩm quyền quy định lại quy trình lập pháp của các Bộ, ngành khác. Việc giữ nguyên như Dự thảo nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp, chồng chéo với các luật hiện hành



3. Điểm TBT quốc gia là đơn vị đầu mối vận hành nghiệp vụ thông báo, hỏi đáp và cảnh báo, không phải là cơ quan quản lý quỹ hoặc có chức năng chủ trì các chương trình mục tiêu quốc gia độc lập. Việc quy định "chủ trì xây dựng chương trình hỗ trợ hằng năm" là vượt quá chức năng được giao và không khả thi về nguồn ngân sách vận hành.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu tinh thần này bằng cách lồng ghép mục tiêu ưu tiên hỗ trợ nhóm đối tượng SMEs trực tiếp vào hoạt động chuyên môn thường xuyên tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 của Dự thảo (tư vấn, cảnh báo sớm và cung cấp thông tin, trong đó ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa).

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	Sở KHCN tỉnh Hưng Yên
	Tại khoản 1 Điều 6 bổ sung: Xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm TBT quốc gia; định kỳ cung cấp cảnh báo chuyên ngành cho các bộ, ngành, địa phương.
	 Xin giải trình như sau:  
Hiện nay hoạt động cảnh báo sớm về TBT đang được thực hiện dựa trên ngành hàng và thị trường xuất khẩu trọng điểm, hoạt động này đã được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6. Xây dựng một hệ thống cảnh báo độc lập sẽ trùng lặp chức năng, phát sinh đầu tư hạ tầng mới, không phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và nguyên tắc không xây dựng cơ sở dữ liệu TBT song song với dữ liệu chung theo Nghị định số 22/2026/NĐ-CP
Về "định kỳ cung cấp cảnh báo chuyên ngành cho các bộ, ngành, địa phương": các bộ, ngành, địa phương có thể khai thác trực tiếp các thông báo trên hệ thống ePing để thực hiện cảnh báo sớm theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành và sản phẩm chủ lực của địa phương (điểm b, c khoản 2 Điều 9), kết hợp nhiệm vụ đề xuất khuyến nghị tại điểm d khoản 1 Điều 6. 

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	Bộ Tư pháp
	Tại điểm i khoản 1 Điều 6 (Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam) dự thảo Quy chế, Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ quy trình, thủ tục để Điểm TBT quốc gia thực hiện nhiệm vụ: “Chủ động đề xuất nêu quan ngại thương mại (STC) tại các diễn đàn quốc tế khi cần thiết”.
	 Xin giải trình như sau 
Dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành và cơ quan chủ trì soạn thảo đã sửa thành điểm g khoản 1 như sau: “Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội về các biện pháp TBT của nước ngoài; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan trong việc phân tích, góp ý và thống nhất phương án xử lý; tổng hợp, xem xét nêu quan ngại thương mại tại các diễn đàn quốc tế theo quy định”
Đây là hoạt động mang tính nghiệp vụ cụ thể do đó, nội dung này sẽ được quy định chi tiết tại Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ thay thế Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN.

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	Bộ Ngoại giao
	Cân nhắc bổ sung cơ chế lấy ý kiến nhanh bằng văn bản hoặc điện tử đối với trường hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm bảo đảm việc thông báo và tham vấn quốc tế được thực hiện ở giai đoạn sớm thích hợp (early appropriate stage) theo Hiệp định TBT
	Xin giải trình như sau: 
- Hiệp định TBT/WTO không có cơ chế thông báo theo thủ tục rút gọn. Điều 2.9 của Hiệp định TBT chỉ quy định thành thực hiện thông báo "tại giai đoạn sớm thích hợp" (at an early appropriate stage) — nghĩa vụ này áp dụng thống nhất, không phân biệt biện pháp TBT được ban hành theo thủ tục thông thường hay rút gọn trong nước. Thời hạn tham vấn quốc tế tối thiểu 60 ngày kể từ ngày thông báo là nghĩa vụ pháp lý ràng buộc theo khoản 14 Điều 8 Chương TBT Hiệp định CPTPP và là yêu cầu bắt buộc theo Điều 27 khoản 1 điểm b Nghị định số 22/2026/NĐ-CP — không thể rút ngắn vì lý do ban hành theo thủ tục rút gọn trong nước. Đối với WTO nói chung, 60 ngày là khuyến nghị của Ủy ban TBT/WTO tại văn bản G/TBT/1/Rev.12, được các thành viên tuân thủ theo thông lệ

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
1 - Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

	Bộ Ngoại giao
	Rà soát và chỉnh lý cách trình bày căn cứ ban hành văn bản phù hợp với quy định tại Mục 1.III.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Tại điểm b khoản 1 Điều 6, xem xét bổ sung tiêu chí công khai, cập nhật kịp thời, dễ tiếp cận để đảm bảo phù hợp với nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định TBT
	Tiếp thu
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và đã rà soát, chỉnh lý cách trình bày căn cứ ban hành phù hợp với quy định tại Mục 1.III.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP
- Đối với góp ý xem xét bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 6 về tiêu chí công khai, cập nhật kịp thời, dễ tiếp cận để đảm bảo phù hợp với nghĩa vụ minh bạch hoá theo Hiệp định TBT: sau khi rà soát nội dung này đang trùng lặp với khoản 1 của Điều 9, do vậy điểm b khoản 1 Điều 6 đã bị xoá bỏ và quy định tại khoản 1 của Điều 9 như sau: 
“1. Điểm TBT quốc gia có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và quản lý dữ liệu về thông báo và hỏi đáp về TBT thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định; bảo đảm dữ liệu công khai, kịp thời dễ tiếp cận, bảo đảm phù hợp với nghĩa vụ minh bạch hoá.”

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
2. Nhiệm vụ của Điểm TBT cấp bộ 

	Bộ Y Tế
	Điểm d khoản 2 Điều 6 (Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam) có quy định nhiệm vụ của Điểm TBT cấp bộ liên quan đến việc “...kiểm soát hàng hóa không bảo đảm chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam;” nhiệm vụ này có thể chồng chéo với chức năng kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của các đơn vị chuyên ngành. Do đó, đề nghị rà soát chỉnh sửa nội dung này cho phù hợp để tránh chồng chéo khi triển khai
	Tiếp thu toàn bộ:
Điểm d khoản 2 Điều 6 đã được chỉnh sửa lại theo hướng bỏ cụm từ: “…kiểm soát hàng hóa không bảo đảm chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam” 

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
3. Nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương 

	Sở KHCN tỉnh Nghệ An
	Tại khoản 3 Điều 6: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thu thập, rà soát, cung cấp thông tin, dữ liệu và ý kiến chuyên môn liên quan đến các biện pháp TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Nội dung đề xuất bổ sung như sau: “Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thu thập, rà soát, cung cấp thông tin, dữ liệu, ý kiến chuyên môn liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các biện pháp kỹ thuật trong thương mại thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.
	Xin giải trình như sau: 
Dự thảo Quyết định đã quy định Điểm TBT địa phương có trách nhiệm phối hợp với Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT cấp bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong xử lý thông tin TBT (điểm a); rà soát, phối hợp thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp đối với các biện pháp TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương (điểm b); đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cảnh báo sớm về TBT (điểm c). Các nhiệm vụ này đã bao quát hoạt động thu thập, rà soát, cung cấp thông tin, dữ liệu và phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc quy định cụ thể từng nội dung phối hợp như đề xuất sẽ mang tính liệt kê, trùng lặp với các nhiệm vụ đã được quy định và không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Quyết định.

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
3. Nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương 

	Sở KHCN tỉnh Nghệ An
	Tại mục d khoản 3 Điều 6: Đề nghị quy định rõ quy trình phối hợp liên thông giữa Điểm TBT địa phương và Điểm TBT quốc gia (Bộ chuyên ngành). Trong đó, làm rõ các nội dung bao gồm: Thiết lập kênh tiếp nhận, đầu mối xử lý thông tin chính thức; Quy định thời hạn cụ thể cho từng khâu tiếp nhận, phản hồi và xử lý kiến nghị; Ban hành mẫu biểu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đầu ra để địa phương có căn cứ thực hiện thống nhất. Lý do: Quy trình rõ ràng sẽ giúp khắc phục tình trạng phối hợp mang tính thời điểm, thiếu thời hạn xử lý, tạo sự chủ động cho địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp.
	Xin giải trình như sau: 
Các nội dung về quy trình phối hợp, đầu mối tiếp nhận, thời hạn xử lý, mẫu biểu và chuẩn hóa dữ liệu là nội dung mang tính nghiệp vụ, cần được hướng dẫn thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, dự thảo Quyết định giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình phối hợp trong Mạng lưới TBT Việt Nam. Các góp ý của Sở sẽ được xem xét, tiếp thu tại Thông tư thay thế trong thời gian tới

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
3. Nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương 

	Sở KHCN tỉnh Hưng Yên 
	Tại khoản 3 Điều 6 bổ sung:
+ Thu thập, tổng hợp thông tin phản ánh của doanh nghiệp.
+ Theo dõi các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương.
+ Tổ chức phổ biến cảnh báo TBT tới doanh nghiệp.
+ Đề xuất kiến nghị với Điểm TBT quốc gia đối với các rào cản kỹ thuật phát sinh
	Xin giải trình như sau: 
Dự thảo Quyết định đã quy định các nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương theo hướng bao quát, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đầu mối TBT tại địa phương. Cụ thể, nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và phản ánh kịp thời đến Điểm TBT quốc gia các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến TBT vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương đã bao hàm việc tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản ánh và kiến nghị về các rào cản kỹ thuật phát sinh. Đồng thời, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tập huấn và phối hợp cung cấp thông tin cảnh báo sớm về TBT đã bao quát nội dung phổ biến cảnh báo TBT tới doanh nghiệp. Việc lồng ghép hoạt động TBT vào các chương trình phát triển sản phẩm chủ lực và hỗ trợ doanh nghiệp cũng tạo cơ sở để theo dõi, hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu trọng điểm của địa phương. Việc bổ sung các nội dung theo hướng liệt kê chi tiết như đề xuất là không cần thiết, có thể dẫn đến trùng lặp với các nhiệm vụ đã được quy định 

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
3. Nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương 

	Sở KHCN Tp Hồ Chí Minh
	Đối với nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương tại dự thảo, nội dung quy định “tư vấn cho doanh nghiệp địa phương, đặc biệt đối với các yêu cầu của thị trường xuất khẩu” là chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Theo chức năng được giao, cơ quan quản lý nhà nước chủ yếu thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải đáp các nội dung thuộc phạm vi quản lý, không thực hiện chức năng tư vấn.
Do đó, đề nghị xem xét điều chỉnh cụm từ “tư vấn cho doanh nghiệp địa phương” thành “hướng dẫn, giải đáp và cung cấp thông tin TBT cho doanh nghiệp địa phương” nhằm bảo đảm phù hợp với chức năng quản lý nhà nước, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
	Tiếp thu một phần
Cơ quan soạn thảo thống nhất với ý kiến góp ý và đã rà soát, chỉnh lý dự thảo theo hướng không quy định nhiệm vụ "tư vấn" đối với Điểm TBT địa phương. Dự thảo được sửa đổi theo hướng quy định các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tập huấn và phối hợp cung cấp thông tin cảnh báo sớm về TBT, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường.

	Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam
3. Nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương 

	VCCI
	1. Về nhiệm vụ cung cấp thông tin TBT của Mạng lưới TBT (Điều 6.1đ, 6.2d và 6.3b)
Nhiệm vụ cung cấp thông tin về TBT trong nước và nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam dường như chưa được chú trọng, chỉ được nêu lẫn vào trong nhiệm vụ “thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn về TBT…”. 
Trong khi đó, việc cung cấp thông tin mặc dù có thể nằm trong một phần của hoạt động “tuyên truyền, phổ biến” nhưng không hoàn toàn giống nhau, cụ thể:
Hoạt động cung cấp thông tin là hoạt động phải thực hiện thường xuyên, bất kỳ khi nào doanh nghiệp cần đều có thể tiếp cận được hoặc có thể yêu cầu cung cấp; trong khi hoạt động tuyên truyền, phổ biến lại là hoạt động phụ thuộc vào sự chủ động của Cơ quan có thẩm quyền, được thực hiện theo từng đợt tuyên truyền, phổ biến, và trong nhiều trường hợp chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ các đối tượng thụ hưởng;
Nhu cầu về thông tin của doanh nghiệp là rất lớn, với chủ đề cần tìm hiểu, thời điểm cần thông tin, loại thông tin cần của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Việc phổ biến, tuyên truyền chung chung không thể đáp ứng các nhu cầu này mà cần thiết phải có các kênh cung cấp thông tin thường xuyên cho doanh nghiệp (ví dụ các mục thông tin thường xuyên trên Cổng thông tin TBT quốc gia về tất cả các yêu cầu TBT đối với từng nhóm sản phẩm trọng điểm, ở thị trường Việt Nam và từng thị trường xuất khẩu trọng điểm).
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm 01 nhiệm vụ ở mỗi khoản, về việc “Cung cấp thông tin về TBT cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về TBT ở Việt Nam và các thị trường xuất khẩu”
	Tiếp thu hoàn toàn.

Cơ quan soạn thảo thống nhất với ý kiến góp ý về việc cần làm rõ nhiệm vụ cung cấp thông tin về TBT. Dự thảo đã được rà soát, chỉnh lý vào của Điều 6 của dự thảo hiện tại như sau:
- Điều 6.1.đ:  Tổ chức nâng cao năng lực của Mạng lưới TBT Việt Nam thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự thực hiện hoạt động TBT tại các bộ, ngành, địa phương; thường xuyên cung cấp thông tin về TBT của Việt Nam và các thị trường xuất khẩu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Điều 6.2 d. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về TBT cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành nhằm nâng cao nhận thức, năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường xuất khẩu; thường xuyên cung cấp thông tin về TBT trong nước và tại thị trường xuất khẩu theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý;
- Điều 6.3.c: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về TBT cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức, năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường và hỗ trợ hoạt động xuất khẩu; thường xuyên cung cấp thông tin về TBT trong nước và tại thị trường xuất khẩu theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương; phối hợp với Điểm TBT quốc gia và Điểm TBT cấp bộ trong việc cung cấp thông tin cảnh báo sớm về TBT;

	Điều 7. Chế độ làm việc của các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam
	Sở KHCN Dak Lak
	Xem xét sửa khoản 3 Điều 7 thành “…Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể quy trình này
	Xin giải trình như sau:
Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý Điều 7 theo hướng chỉ quy định chế độ làm việc và phương thức phối hợp của các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam ở mức nguyên tắc. Dự thảo hiện tại quy định tại khoản 2 Điều 7 quy định việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông qua môi trường điện tử nhằm bảo đảm việc trao đổi, chia sẻ, cập nhật và xử lý thông tin về TBT kịp thời, chính xác, thống nhất và hiệu quả, không quy định quy trình nghiệp vụ cụ thể. Do đó, việc bổ sung quy định giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình tại Điều này là không cần thiết và chưa phù hợp với nội dung điều chỉnh của Điều 7. Trường hợp cần thiết, các nội dung nghiệp vụ, quy trình phối hợp sẽ được hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện theo thẩm quyền

	Điều 7. Chế độ làm việc của các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam
	Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa
	Đối với nội dung tại khoản 3 Điều 7: “Các Điểm TBT phối hợp hoạt động theo quy trình liên thông: tiếp nhận, phân tích thông tin; cảnh báo; hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ thông báo, tham vấn quốc tế (bao gồm: đóng góp ý kiến, nêu quan ngại thương mại và trao đổi song phương, đa phương) để xử lý các vấn đề TBT phát sinh”: Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp và khả thi khi triển khai vào thực tế đối với hoạt động chuyển tải thông tin cảnh báo sớm TBT cho doanh nghiệp theo hướng thiết lập quy trình hành chính. Lý do:
+ Hoạt động cốt lõi của Điểm TBT ở các bộ/địa phương là cấp trung gian chuyển tiếp thông tin cảnh báo; mang tính chất phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn tin, chủ yếu theo phương thức “một chiều” từ Văn phòng TBT quốc gia đến cộng đồng doanh nghiệp thông qua các công cụ như email, bản tin, website, hội thảo, … Kết quả triển khai Quyết định số 46/QĐ-TTg trong giai đoạn 2018 - 2025 cho thấy điểm hạn chế của hoạt động TBT xuất phát từ đặc điểm doanh nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, ít tương tác, ưu tiên hoạt động sản xuất kinh doanh hơn là “phản hồi thủ tục”. Do đó, việc thiết lập quy trình hành chính (gồm: tiếp nhận → phân tích → cảnh báo → hỗ trợ → báo cáo) như dự thảo Quyết định sẽ tạo ra các bước giấy tờ, biểu mẫu, theo dõi, phê duyệt, nguy cơ cao làm giảm tính “linh hoạt, kịp thời” của thông tin cảnh báo sớm cho doanh nghiệp.
+ Mặt khác, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2026 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026 là đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ phục vụ “bị động” sang “chủ động phục vụ” dựa trên việc số hóa dữ liệu, do đó việc đề xuất thiết lập “quy trình liên thông” mới tại khoản 3 Điều 7 dự thảo Quyết định có nguy cơ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, trái với tinh thần cắt giảm.
- Để đảm bảo tính khả thi, gia tăng hiệu quả hoạt động của các Điểm TBT cấp bộ/địa phương trong giai đoạn mới, Sở KH&CN Khánh Hòa đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, thay thế “quy trình liên thông” bằng “cơ chế phối hợp số” nhằm đảm bảo tính linh hoạt, tính thời sự của thông tin cảnh báo thông qua giải pháp kết nối, chia sẻ, lồng ghép dữ liệu TBT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống thông tin thuộc Hạ tầng chất lượng quốc gia do Bộ KH&CN chủ trì (kết nối giữa khoản 3 Điều 7 và Điều 13 của dự thảo Quyết định). 
	Tiếp thu một phần:
Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý tại dự thảo hiện tại là khoản 2 Điều 7 theo hướng không quy định "quy trình liên thông" mà chỉ quy định nguyên tắc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các Điểm TBT thông qua môi trường điện tử, bảo đảm việc trao đổi, chia sẻ, cập nhật và xử lý thông tin về TBT kịp thời, chính xác, thống nhất và hiệu quả. Do đó, các băn khoăn về việc phát sinh quy trình hành chính hoặc làm giảm tính linh hoạt của hoạt động cảnh báo sớm TBT không còn đặt ra. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT đã được thể hiện tại các quy định về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, nên không cần quy định thêm nội dung "cơ chế phối hợp số" tại Điều 7.

	Điều 7. Chế độ làm việc của các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam
	Sở KHCN thành phố Hà Nội
	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7
“3. Các Điểm TBT phối hợp hoạt động theo quy trình liên thông từ Trung ương đến địa phương bao gồm các bước: tiếp nhận, phân tích thông tin; cảnh báo; hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ thông báo, tham vấn quốc tế. Cơ chế phối hợp, kết nối, xử lý thông tin giữa Điểm TBT trung ương và các Điểm TBT địa phương được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu TBT dùng chung.”.
Lý do: Quy định nhằm chuyển đổi phương thức phối hợp từ gửi báo cáo văn bản, tệp tin rời rạc sang vận hành trực tuyến, đồng bộ hoàn toàn dữ liệu giữa Trung ương và địa phương. Làm cơ sở để cơ quan Trung ương xây dựng hệ thống phần mềm và các địa phương bố trí kinh phí nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý tại dự thảo hiện tại là khoản 2 Điều 7 theo hướng quy định nguyên tắc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các Điểm TBT thông qua môi trường điện tử, bảo đảm việc trao đổi, chia sẻ, cập nhật và xử lý thông tin về TBT kịp thời, chính xác, thống nhất và hiệu quả. 
Việc quy định cụ thể quy trình liên thông, phương thức vận hành hoặc yêu cầu sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung là nội dung mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định. Các nội dung về chuyển đổi số, xây dựng, quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu TBT được quy định tại các điều khoản có liên quan của dự thảo và sẽ được triển khai theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và phù hợp với lộ trình chuyển đổi số

	Điều 8. Chức năng của Ban liên ngành

	Bộ Tư pháp
	Về Chương III (Ban liên ngành TBT), Bộ Tư pháp đề nghị phối hợp với Bộ Nội vụ, rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban liên ngành TBT; qua đó, làm rõ Ban này có thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành hay không và chỉnh lý quy định tại dự thảo Quy chế, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Tiếp thu hoàn toàn
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, đối chiếu quy định của Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg với Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. Kết quả rà soát cho thấy:
(i) Ban liên ngành TBT là tổ chức phối hợp liên ngành nhưng không thuộc một trong các hình thức tổ chức quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg;
(ii) Hoạt động phối hợp trong lĩnh vực TBT không thuộc trường hợp cần thành lập tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg;
(iii) Theo kết quả tổng kết thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, Ban liên ngành TBT chỉ họp một lần vào năm 2019; trong giai đoạn tổng kết không phát sinh vụ việc cần Ban xem xét, quyết định. Trên thực tế, các vấn đề TBT có tính liên ngành đều được Điểm TBT quốc gia chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan xử lý theo cơ chế phối hợp hiện hành.
Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đã bãi bỏ toàn bộ quy định về Ban liên ngành TBT; đồng thời chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định cơ chế phối hợp giữa các Điểm TBT và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong xử lý các vấn đề TBT có tính liên ngành, bảo đảm phù hợp với Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg, sử dụng hiệu quả tổ chức bộ máy hiện có, không thành lập tổ chức phối hợp liên ngành mới và không làm phát sinh đầu mối, biên chế.

	Điều 8. Chức năng của Ban liên ngành

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Tại khoản 3 Điều 8 dự thảo Quyết định bổ sung chức năng cho Ban liên ngành TBT là “Xử lý các quan ngại thương mại phức tạp, có tính liên ngành”. Tuy nhiên, các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban liên ngành TBT (Điều 9) chưa thể hiện đầy đủ chức năng này. Do đó, đề nghị rà soát bổ sung trong dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát toàn bộ quy định về Ban liên ngành TBT theo ý kiến góp ý và trên cơ sở kết quả rà soát quy định của Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg về tổ chức phối hợp liên ngành. Theo đó, dự thảo đã bãi bỏ toàn bộ quy định về Ban liên ngành TBT, đồng thời chỉnh lý theo hướng quy định cơ chế phối hợp giữa các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc xử lý các vấn đề TBT có tính liên ngành, bao gồm các quan ngại thương mại phức tạp, được thực hiện theo cơ chế phối hợp do Điểm TBT quốc gia chủ trì theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 của dự thảo Quy chế, bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

	Điều 8. Chức năng của Ban liên ngành

	Bộ Xây dựng
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cho phép Ban liên ngành TBT huy động đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, viện nghiên cứu, hiệp hội ngành hàng và chuyên gia kỹ thuật tham gia tư vấn khi xem xét các vấn đề có tính kỹ thuật cao.
Đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, nhiều vấn đề TBT có liên quan đến vật liệu xây dựng, phương tiện giao thông, an toàn kỹ thuật, phát thải, an toàn điện, pin điện, trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới và các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành khác. Do đó, việc huy động chuyên gia, tổ chức kỹ thuật chuyên sâu là cần thiết để bảo đảm các kết luận, khuyến nghị của Ban liên ngành TBT có đầy đủ cơ sở chuyên môn
	Xin giải trình như sau:
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát toàn bộ quy định về Ban liên ngành TBT. Trên cơ sở kết quả rà soát và bảo đảm phù hợp với Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg, dự thảo đã bãi bỏ toàn bộ quy định về Ban liên ngành TBT và thay thế bằng cơ chế phối hợp giữa các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo cơ chế này, trong quá trình xử lý các vấn đề TBT có tính liên ngành hoặc yêu cầu chuyên môn sâu, Điểm TBT quốc gia và các Điểm TBT cấp bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan để tham vấn, đánh giá và đề xuất phương án xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. 
Do đó, không cần bổ sung quy định về việc huy động chuyên gia thông qua Ban liên ngành TBT.

	Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Ban liên ngành TBT

	Bộ Quốc phòng 
	Đề nghị bổ sung thành phần Ban liên ngành TBT có đại diện của Bộ Quốc phòng. Lý do: Để đề xuất các nội dung cần thảo luận thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Quốc phòng, đóng góp ý kiến về những vấn đề có liên quan đến sản phẩm, hàng hoá lưỡng dụng
	Xin giải trình như sau: 
Trên cơ sở rà soát, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo theo hướng không tiếp tục quy định về Ban liên ngành TBT do không còn phù hợp với Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg và thực tiễn tổ chức, hoạt động. Vì vậy, không có cơ sở để bổ sung thành viên Ban liên ngành TBT theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.
Để bảo đảm sự tham gia của Bộ Quốc phòng đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các biện pháp TBT liên quan đến sản phẩm, hàng hóa lưỡng dụng hoặc lĩnh vực quốc phòng, dự thảo quy định cơ chế phối hợp giữa Điểm TBT quốc gia với các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo đó, trong quá trình xử lý các vấn đề TBT có tính liên ngành hoặc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Điểm TBT quốc gia có trách nhiệm phối hợp, lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan để xây dựng phương án xử lý theo quy định tại Điều 8 của Quy chế. Cơ chế này bảo đảm Bộ Quốc phòng tham gia đầy đủ vào quá trình xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý mà không cần duy trì một tổ chức phối hợp liên ngành riêng.

	Điều 11. Phương thức hoạt động của Ban liên ngành TBT 

	Sở KHCN tỉnh Phú Thọ
	Tại Điều 11: Đề nghị xem xét tăng tần suất họp định kỳ hoặc quy định rõ cơ chế lấy ý kiến thành viên qua môi trường số thay cho họp trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ xử lý vấn đề, do trong bối cảnh các tranh chấp và rào cản kỹ thuật phát sinh nhanh chóng, việc chỉ họp định kỳ 01 lần một năm có thể không đáp ứng kịp thời các quan ngại thương mại phức tạp
	Xin giải trình như sau: 
Dự thảo không tiếp thu đề nghị bổ sung quy định về hình thức họp trực tuyến hoặc tăng tần suất họp của Ban liên ngành TBT do đã bãi bỏ toàn bộ quy định về Ban liên ngành TBT (đã giải trình tại ý kiến của Bộ Tư pháp), bảo đảm phù hợp với Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg và kết quả rà soát thực tiễn thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg.
Để bảo đảm việc xử lý kịp thời các vấn đề TBT phát sinh, dự thảo quy định cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các Điểm TBT thông qua môi trường điện tử theo khoản 3 Điều 7 và cơ chế phối hợp xử lý các vấn đề TBT có tính liên ngành tại Điều 8 của Quy chế. Cơ chế này bảo đảm việc trao đổi, chia sẻ thông tin và xử lý các vấn đề TBT được thực hiện thường xuyên, linh hoạt theo yêu cầu của từng vụ việc, không phụ thuộc vào chế độ họp định kỳ của một tổ chức phối hợp liên ngành.

	Điều 8 - Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan
(Điều 12 cũ)

	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Tại Điều 12. Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm rõ hơn cơ chế hoặc thời hạn phản hồi đối với các yêu cầu phối hợp giữa các thành viên của Mạng lưới TBT Việt Nam trong trường hợp cần xử lý thông tin gấp hoặc thực hiện các nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp liên quan đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc quy định thời gian phản hồi sẽ bảo đảm tính kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới TBT
	Xin giải trình như sau: 
Dự thảo đã quy định trách nhiệm phản hồi yêu cầu phối hợp của các Điểm TBT cấp bộ, Điểm TBT địa phương và các cơ quan có liên quan trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hoặc theo thời hạn được xác định đối với từng vụ việc cụ thể, đồng thời bảo đảm không vượt quá thời hạn thực hiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Quy định này vừa bảo đảm yêu cầu xử lý kịp thời các nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp và các vấn đề TBT phát sinh, vừa tạo sự linh hoạt để xác định thời hạn phù hợp với tính chất, mức độ khẩn cấp của từng vụ việc. Việc quy định cụ thể quy trình và thời hạn phản hồi đối với từng trường hợp sẽ được hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện, không quy định chi tiết trong Quyết định.

	Điều 8 - Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan
(Điều 12 cũ)

	Bộ Xây dựng
	Đề nghị bổ sung, làm rõ cơ chế phối hợp khi tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội về các biện pháp TBT của nước ngoài. Đối với trường hợp dự kiến nêu quan ngại thương mại cụ thể tại các diễn đàn quốc tế, cần quy định việc phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn liên quan và báo cáo Ban liên ngành TBT xem xét trước khi thực hiện.
Việc bổ sung quy định này là cần thiết nhằm bảo đảm các phương án xử lý quan ngại thương mại được xem xét thống nhất, có đầy đủ cơ sở kỹ thuật, pháp lý và phù hợp với lợi ích tổng thể của Việt Nam trong quan hệ thương mại quốc tế
	Tiếp thu một phần.
- Tiếp thu đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp trong việc tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội đối với các biện pháp TBT của nước ngoài. Dự thảo đã bổ sung, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT cấp bộ và cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, phân tích, xây dựng phương án xử lý và đề xuất nêu quan ngại thương mại (Điều 6 và Điều 8). Các nội dung về trình tự, quy trình nghiệp vụ và phương thức phối hợp cụ thể sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện. 
- Xin giải trình như sau: 
Đề nghị quy định việc báo cáo Ban liên ngành TBT trước khi nêu quan ngại thương mại tại các diễn đàn quốc tế, do dự thảo đã bãi bỏ quy định về Ban liên ngành TBT trên cơ sở rà soát theo Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg và kết quả tổng kết thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Thay vào đó, đối với các trường hợp có tính liên ngành hoặc có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ thương mại tổng thể của Việt Nam, Điểm TBT quốc gia chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan xây dựng phương án xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế.

	Điều 8 - Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan
(Điều 12 cũ)

	Bộ Xây dựng
	Về trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng biện pháp TBT của Việt Nam.  Đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được viện dẫn bắt buộc, thủ tục đánh giá sự phù hợp hoặc biện pháp kỹ thuật chuyên ngành trong việc cung cấp hồ sơ kỹ thuật, căn cứ khoa học, cơ sở pháp lý và phương án giải trình đối với các ý kiến góp ý, kiến nghị hoặc quan ngại thương mại phát sinh.
Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan ban hành chính sách, bảo đảm việc xử lý các vấn đề TBT của Việt Nam có đầy đủ căn cứ, hạn chế rủi ro tranh chấp và góp phần nâng cao chất lượng văn bản, biện pháp quản lý kỹ thuật.
	Xin giải trình như sau: 
Dự thảo Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và cơ chế phối hợp giữa các Điểm TBT với các cơ quan, tổ chức có liên quan; không điều chỉnh việc phân công trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc từng bộ trong quá trình xây dựng văn bản hoặc biện pháp TBT.
Theo dự thảo, Điểm TBT cấp bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp, phối hợp xử lý các góp ý, quan ngại thương mại và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, hồ sơ gửi Điểm TBT quốc gia theo quy định tại Điều 6. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Điểm TBT cấp bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc bộ theo quy định về phân công, phân cấp và quy chế làm việc của từng bộ.
Việc quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được viện dẫn bắt buộc, thủ tục đánh giá sự phù hợp hoặc biện pháp kỹ thuật chuyên ngành trong việc cung cấp hồ sơ kỹ thuật, căn cứ khoa học, cơ sở pháp lý và nội dung giải trình thuộc phạm vi quản lý nội bộ của từng bộ, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này

	Điều 8 - Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan
(Điều 12 cũ)

	Bộ Xây dựng
	Đề nghị bổ sung quy định đối với các vấn đề TBT liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thủ tục đánh giá sự phù hợp, quy định kỹ thuật chuyên ngành hoặc biện pháp quản lý kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành thì cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản trước khi Ban liên ngành TBT xem xét, kết luận.
Nội dung này nhằm bảo đảm các quyết định xử lý vấn đề TBT liên ngành được thực hiện trên cơ sở đầy đủ thông tin kỹ thuật, pháp lý, thực tiễn quản lý và tránh trường hợp kết luận chưa phản ánh đầy đủ đặc thù chuyên ngành.
	Xin giải trình như sau: 
Dự thảo không quy định việc lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành trước khi Ban liên ngành TBT xem xét, kết luận do đã bãi bỏ quy định về Ban liên ngành TBT (đã giải trình tại ý kiến của Bộ Tư pháp).
Đối với các vấn đề TBT có tính liên ngành, dự thảo quy định Điểm TBT quốc gia chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan để xây dựng phương án xử lý; đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền thì báo cáo xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 8 của Quy chế. Cơ chế này bảo đảm sự tham gia của cơ quan quản lý chuyên ngành trong quá trình xử lý các vấn đề TBT và phương án xử lý được xây dựng trên cơ sở đầy đủ căn cứ chuyên môn, kỹ thuật và pháp lý.
Dự thảo không quy định bắt buộc hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong phối hợp, đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời từng vụ việc và thời hạn thực hiện các nghĩa vụ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc lựa chọn hình thức phối hợp sẽ được thực hiện phù hợp với tính chất của từng vụ việc và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

	Điều 8 - Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan
(Điều 12 cũ)

	Sở KHCN tỉnh Nghệ An; Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi
	Tại Điều 12: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung cơ chế phối hợp nội bộ tại địa phương giữa Điểm TBT địa phương với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, trả lời hỏi đáp, cung cấp dữ liệu, tham gia góp ý, giải trình các vấn đề TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Đồng thời, quy định cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, dữ liệu, ý kiến chuyên môn do cơ quan mình cung cấp
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên:
- Việc quy định cơ chế phối hợp nội bộ giữa Điểm TBT địa phương với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cũng như trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan trong việc tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin, dữ liệu và ý kiến chuyên môn là nội dung thuộc phạm vi tổ chức, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 
- Dự thảo đã quy định trách nhiệm phối hợp của Điểm TBT địa phương với Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT cấp bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ TBT (Điều 6), đồng thời quy định nguyên tắc và cơ chế phối hợp giữa Mạng lưới TBT Việt Nam với các cơ quan, tổ chức có liên quan (Điều 8), cũng như trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức triển khai hoạt động TBT trên địa bàn (Điều 13). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của pháp luật và điều kiện thực tế để phân công trách nhiệm, tổ chức cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi quản lý.

	Điều 8 - Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan

	Sở KHCN tỉnh Hưng Yên
	Tại Điều 12 bổ sung: Các bộ, ngành có trách nhiệm trả lời yêu cầu phối hợp của Điểm TBT quốc gia trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc”.
	Tiếp thu một phần.
Dự thảo đã bổ sung quy định về trách nhiệm phản hồi yêu cầu phối hợp của các Điểm TBT cấp bộ, Điểm TBT địa phương và các cơ quan có liên quan trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hoặc theo thời hạn được xác định đối với từng vụ việc cụ thể, bảo đảm không vượt quá thời hạn thực hiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Dự thảo không quy định cụ thể thời hạn 15 ngày làm việc tại Quyết định này vì thời hạn phản hồi cần được xác định phù hợp với tính chất và yêu cầu của từng vụ việc. Trên thực tế, đối với các vụ việc khẩn cấp như xử lý quan ngại thương mại hoặc phản hồi trước các phiên họp của Ủy ban TBT/WTO, thời gian phối hợp có thể ngắn hơn nhiều; trong khi đối với các vụ việc thông thường, thời hạn có thể dài hơn. Việc quy định một thời hạn cố định có thể không đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời hoặc không phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn cụ thể thời hạn và quy trình phối hợp trong văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam

	Điều 9. Ứng dụng công nghệ số và cơ sở dữ liệu trong hoạt động TBT
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Tại Điều 13. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT, đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung khuyến khích thực hiện trao đổi thông tin, lấy ý kiến, tổ chức họp và xử lý công việc trên môi trường điện tử giữa các thành viên Mạng lưới TBT Việt Nam. Việc bổ sung nội dung này góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
	Tiếp thu một phần.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và thấy rằng nội dung về tăng cường ứng dụng môi trường điện tử trong hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam đã được thể hiện tại khoản 3 Điều 7 của dự thảo Quy chế. Theo đó, các Điểm TBT thực hiện phối hợp thông qua môi trường điện tử, bảo đảm việc trao đổi, chia sẻ, cập nhật và xử lý thông tin về TBT kịp thời, chính xác, thống nhất và hiệu quả. Quy định này bao quát việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc giữa các Điểm TBT và phù hợp với chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Dự thảo không quy định cụ thể các hình thức như lấy ý kiến, tổ chức họp hoặc xử lý công việc trên môi trường điện tử, vì đây là các phương thức thực hiện có thể thay đổi theo yêu cầu thực tiễn và điều kiện kỹ thuật của từng thời kỳ; việc quy định ở cấp Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là không cần thiết. Các nội dung này sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện khi cần thiết.

	Điều 9. Ứng dụng công nghệ số và cơ sở dữ liệu trong hoạt động TBT
	Sở KHCN tỉnh Hưng Yên
	Tại Điều 13 bổ sung: Khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và các công nghệ số trong hoạt động cảnh báo, dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp.
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo không bổ sung riêng nội dung khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và các công nghệ số cụ thể trong hoạt động TBT. Lý do: dự thảo đã quy định về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam tại Điều 9 và việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông qua môi trường điện tử tại khoản 3 Điều 7. Các quy định này có phạm vi bao quát, cho phép áp dụng mọi công nghệ số phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và các công nghệ mới phát sinh trong tương lai.
Việc liệt kê cụ thể từng loại công nghệ trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là không cần thiết, có thể làm giảm tính ổn định của văn bản khi công nghệ thay đổi nhanh. Việc lựa chọn, triển khai các giải pháp công nghệ cụ thể sẽ được thực hiện trong quá trình tổ chức thực hiện và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

	Điều 9. Ứng dụng công nghệ số và cơ sở dữ liệu trong hoạt động TBT
	Bộ Công Thương
	Về việc ứng dụng chuyển đổi số: Đề nghị rà soát sự cần thiết xây dựng, duy trì và vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam. Lý do: Theo nội hàm thuật ngữ TBT bao gồm các biện pháp đã được quy định tại Luật số 70/2025/QH15. Đồng thời, tại Luật này đã quy định đầy đủ về việc xây dựng, vận hành, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (bao gồm thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa, thông báo các biện pháp thuộc nội hàm TBT đã liệt kê). Do đó, trường hợp duy trì song song 02 Cổng thông tin (Cơ sở dữ liệu) nêu trên cần được rà soát kỹ. 
Trong trường hợp cơ quan soạn thảo nhận thấy cần thiết xây dựng và vận hành Cổng thông tin TBT, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét làm rõ chức năng của Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, tập trung, thống nhất. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, quản lý và vận hành Cở sở dữ liệu TBT quốc gia và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình kết nối, chia sẻ, vận hành, khai thác để đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ có thể tự động đồng bộ về Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia, tránh việc các Điểm TBT cấp Bộ/UBND cấp tỉnh phải nhập dữ liệu thủ công lại từ đầu.

	Tiếp thu hoàn toàn.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý dự thảo theo hướng bảo đảm thống nhất với quy định tại Điều 10 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở dữ liệu về thông báo và hỏi đáp TBT được xây dựng, quản lý và vận hành như một thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Mạng lưới TBT Việt Nam khai thác, sử dụng trực tiếp nền tảng dữ liệu dùng chung, không xây dựng cơ sở dữ liệu TBT riêng, bảo đảm tránh trùng lặp, phân tán dữ liệu.
Do vậy dự thảo không quy định về việc xây dựng, duy trì và vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam tại dự thảo hiện tại.

	Điều 9. Ứng dụng công nghệ số và cơ sở dữ liệu trong hoạt động TBT
	Bộ Xây dựng

	Đề nghị bổ sung 
của các bộ, ngành, địa phương; trong đó có cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm, chứng nhận và các hệ thống thông tin thuộc Hạ tầng chất lượng quốc gia.
Đồng thời, đề nghị giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng cơ chế kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh trùng lặp đầu tư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện chuyển đổi số
	Xin giải trình như sau: 
- Nội dung về xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã được quy định tại Điều 10 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP. Theo đó, dữ liệu về thông báo và hỏi đáp TBT là một thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đồng thời, Nghị định cũng đã quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không cần thiết quy định lại các nội dung này trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
- Dự thảo Quy chế chỉ quy định trách nhiệm của Điểm TBT quốc gia trong việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về thông báo và hỏi đáp TBT thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 9). Quy định này bảo đảm thống nhất với Nghị định số 22/2026/NĐ-CP, đồng thời tránh trùng lặp về phạm vi điều chỉnh. 
- Việc quy định riêng cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng cơ chế kết nối giữa Cơ sở dữ liệu TBT với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Quyết định này sẽ dẫn đến chồng chéo với quy định của Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và pháp luật về dữ liệu, chuyển đổi số. Các nội dung kỹ thuật về kết nối, chia sẻ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định hướng dẫn có liên quan.

	Điều 10. Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động
(Điều 14 cũ)
	Bộ Tư pháp
	Khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo dự thảo Quyết định quy định: “Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động TBT theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan”. Tuy nhiên, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa có quy định cụ thể về nội dung này, vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị chỉnh lý quy định nêu trên để đảm bảo tính chính xác.
	Tiếp thu toàn bộ
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý quy định theo hướng không còn dẫn chiếu cụ thể đến Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, mà quy định chung là: "Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động TBT theo quy định của pháp luật" (khoản 1 Điều 10 dự thảo Quy chế). Đồng thời, Điều 10 được hoàn thiện theo hướng quy định rõ các nguồn kinh phí và trách nhiệm bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động của Điểm TBT quốc gia, các Điểm TBT cấp bộ và Điểm TBT địa phương theo quy định của pháp luật. Cách quy định này bảo đảm tính chính xác về căn cứ pháp lý, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và không phụ thuộc vào việc dẫn chiếu một đạo luật cụ thể.

	Điều 10. Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động
(Điều 14 cũ)
	Sở KHCN tỉnh Dak Lak
	Xem xét sửa khoản 4 Điều 14 thành: “4. Các Bộ liên quan bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Điểm TBT cấp bộ.”
	Tiếp thu.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định tại khoản 4 Điều 10: "Các bộ liên quan bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động của Điểm TBT thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình theo quy định của pháp luật." Việc sử dụng cụm từ "điều kiện hoạt động" thay cho "cơ sở vật chất kỹ thuật" bảo đảm bao quát đầy đủ các yếu tố cần thiết để tổ chức hoạt động của Điểm TBT cấp bộ, bao gồm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật số, trang thiết bị và nhân lực.

	Điều 10. Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động
(Điều 14 cũ)
	VCCI
	1. Điều 14.2a quy định “Kinh phí hoạt động … được bảo đảm từ ngân sách nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tuy nhiên, phạm vi nguồn kinh phí này có thể chưa bao quát đầy đủ các hoạt động TBT gắn với xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển thị trường xuất khẩu, hội nhập quốc tế... Vì vậy, đề nghị cân nhắc điều chỉnh theo hướng quy định linh hoạt hơn về nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động TBT
2. Điều 14 bổ sung yêu cầu đảm bảo “điều kiện hoạt động” cho Mạng lưới TBT và Ban liên ngành TBT, bên cạnh kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, theo rà soát sơ bộ, Quy chế chưa có bất kỳ giải thích rõ ràng nào về điều kiện hoạt động, mà chỉ được diễn giải trong Bản so sánh, thuyết minh là các điều kiện cần thiết để các điểm TBT hoạt động hiệu quả, bao gồm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực... Vì vậy, đề nghị bổ sung giải thích về “điều kiện hoạt động” tại Điều 3 hoặc ngay tại Điều 14 để bảo đảm rõ ràng và thống nhất trong quá trình thực hiện.
3. Ngoài ra, để đảm bảo sự thống nhất giữa các điều khoản, đề nghị chỉnh sửa Điều 14.3 sửa thành “Các Bộ liên quan bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động cho hoạt động của Điểm cấp Bộ”
	1. Tiếp thu.
Điểm a khoản 2 Điều 10 dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng quy định nguồn kinh phí bao gồm "ngân sách nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các chương trình, nguồn ngân sách nhà nước có liên quan khác". Quy định này bảo đảm bao quát các hoạt động TBT gắn với xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển thị trường xuất khẩu, hội nhập quốc tế và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt trong việc bố trí kinh phí thực hiện.
2. Xin giải trình như sau:
Không tiếp thu đề nghị bổ sung giải thích "điều kiện hoạt động" tại Điều 3 hoặc Điều 10 (Điều 14 cũ) của dự thảo Quy chế.
Lý do: "Điều kiện hoạt động" là cụm từ mang tính khái quát (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật...), không phải thuật ngữ chuyên ngành TBT cần giải thích tại Điều 3; đồng thời việc liệt kê chi tiết nội hàm này tại Điều 10 là không cần thiết ở cấp Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sẽ được hướng dẫn cụ thể tại văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ khi cần thiết. Nội dung diễn giải tại Bản so sánh, thuyết minh chỉ nhằm mục đích thuyết minh, không phải nội dung quy phạm nên không làm phát sinh yêu cầu chính thức hóa định nghĩa.
3. Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định tại khoản 4 Điều 10 của Dự thảo hiện tại với tên gọi "Điểm TBT cấp bộ" để bảo đảm thống nhất với thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ Quy chế và phù hợp với tên gọi của chủ thể đã được quy định tại Điều 4 và Điều 6 của dự thảo. Việc thay bằng cụm từ "Điểm cấp Bộ" như đề nghị không làm thay đổi nội hàm nhưng không bảo đảm tính thống nhất về kỹ thuật lập quy.

	Điều 11. Bộ Khoa học và Công nghệ
(Điều 15 cũ)

	Bộ Ngoại giao
	Tại khoản 1 Điều 15, chỉnh sửa thành “bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc gia về TBT theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia là thành viên” để đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong toàn bộ dự thảo.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và đã chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 11 dự thảo hiện hành (trước đây là khoản 1 Điều 15) thành "bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc gia về TBT theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên".

	Điều 11. Bộ Khoa học và Công nghệ
(Điều 15 cũ)

	Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa
	Đồng thời điều chỉnh khoản 4 Điều 15 theo hướng bổ sung nội dung phân công cho Bộ KH&CN (thông qua Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) thực hiện hướng dẫn kỹ thuật số (API kết nối, dashboard cảnh báo tự động); lồng ghép vào các chương trình xúc tiến thương mại, chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp
	Xin giải trình như sau: 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới TBT Việt Nam; không quy định các giải pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc phương thức triển khai cụ thể về hạ tầng số. Các nội dung như API kết nối, dashboard cảnh báo tự động là giải pháp kỹ thuật, sẽ được nghiên cứu, triển khai trong quá trình xây dựng, vận hành hệ thống thông tin và hướng dẫn thực hiện Quy chế khi cần thiết. 
- Việc phân công đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể là nội dung thuộc thẩm quyền quản lý, tổ chức của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 
- Dự thảo đã quy định đầy đủ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu TBT, hướng dẫn thực hiện Quy chế và tổ chức điều phối hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam (Điều 9 và Điều 11). Đây là cơ sở pháp lý để Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các giải pháp chuyển đổi số phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện mà không cần quy định chi tiết tại Quyết định.

	Điều 11. Bộ Khoa học và Công nghệ
(Điều 15 cũ)

	VCCI
	Điều 15.6 sửa thành “Bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động của Điểm TBT quốc gia và Ban liên ngành TBT”
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định tại khoản 4 Điều 11 dự thảo hiện hành. Đối với nội dung "bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động của Điểm TBT quốc gia", trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được quy định thống nhất tại khoản 4 Điều 10 và khoản 4 Điều 11 của dự thảo. Đối với nội dung bổ sung "Ban liên ngành TBT", dự thảo không tiếp thu vì Ban liên ngành TBT đã được bãi bỏ trên cơ sở rà soát theo Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg và kết quả tổng kết thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Do đó, không còn cơ sở để quy định trách nhiệm bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động đối với Ban liên ngành TBT.

	Điều 11. Bộ Khoa học và Công nghệ
(Điều 15 cũ)

	Sở KHCN tỉnh Dak Lak
	Xem xét sửa Điều 16 thành: “Điều 16. Các Bộ: Công an; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và Y tế”.
	Tiếp thu.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý tên Điều 12 dự thảo hiện hành (trước đây là Điều 16) thành: "Điều 12. Công an; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và Y tế", bảo đảm phản ánh đúng phạm vi điều chỉnh của Điều và thống nhất với kết cấu của Quy chế.

	Điều 11. Bộ Khoa học và Công nghệ
(Điều 15 cũ)

	Bộ Công Thương
	Đề nghị rà soát, chỉnh sửa tên Điều 15 và 16 đảm bảo phù hợp nội dung quy định của Điều. Ngoài ra, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá về các nguồn lực quy định tại các Điều này để phù hợp với chủ trương, quy định chung về tổ chức, bộ máy, nguồn lực, biên chế… tại văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
	Tiếp thu một phần.
- Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý tên Điều 11 và Điều 12 dự thảo hiện hành (trước đây là Điều 15 và Điều 16) để bảo đảm phù hợp với nội dung quy định và thống nhất cách đặt tên các điều trong Chương IV (Tổ chức thực hiện). Theo đó, tên các điều được thể hiện theo chủ thể thực hiện (Bộ Khoa học và Công nghệ; các Bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), bảo đảm thống nhất về kỹ thuật trình bày trong toàn bộ Quy chế. 
- Đối với ý kiến đề nghị đánh giá về nguồn lực, cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định của dự thảo. Điều 10 đã quy định rõ về kinh phí và điều kiện hoạt động của các Điểm TBT; Điều 11, Điều 12 và Điều 13 chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan trong việc bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật, không làm phát sinh tổ chức mới, biên chế hoặc nguồn lực ngoài các quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước.

	Điều 11. Bộ Khoa học và Công nghệ
(Điều 15 cũ)

	Bộ Y Tế
	Khoản 2. Về duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Hiện tại ngành y tế đã có các hệ thống quản lý riêng biệt (Dược, Thiết bị y tế, An toàn Thực phẩm...). Do đó, đề nghị làm rõ, quy định chi tiết về một số vấn đề như: tiêu chuẩn kết nối dữ liệu (API), tính bảo mật của thông tin y tế nhạy cảm khi liên thông vào môi trường số tập trung, đồng thời quy định rõ trách nhiệm về hạ tầng kết nối.
	Tiếp thu.
Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý dự thảo theo hướng không quy định cơ chế kết nối trực tiếp giữa Cơ sở dữ liệu TBT với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của từng bộ, ngành. Theo khoản 1 Điều 9 dự thảo hiện hành, cơ sở dữ liệu về thông báo và hỏi đáp TBT được xây dựng, quản lý và vận hành tập trung trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP. Vì vậy, các nội dung về tiêu chuẩn kết nối (API), yêu cầu bảo mật, hạ tầng kết nối và các yêu cầu kỹ thuật khác sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, an toàn thông tin và các quy định chuyên ngành có liên quan, không quy định riêng trong Quyết định này nhằm tránh chồng chéo và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

	
	
	Khoản 4. Về thời hạn gửi báo cáo định kỳ hằng năm trước ngày 05/12: Việc yêu cầu báo cáo vào đầu tháng 12 sẽ khiến số liệu của tháng 12 bị bỏ trống hoặc chỉ là ước tính. Đề nghị cân nhắc giữ mốc báo cáo vào tháng 01 năm sau (như quy định cũ tại Quyết định 46/2017/QĐ-TTg) hoặc cho phép báo cáo cập nhật bổ sung sau đó để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu quốc gia.
	[bookmark: khoan_4_12]Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định về thời hạn gửi báo cáo định kỳ của các Điểm TBT. Việc quy định thời hạn gửi báo cáo trước ngày 14 tháng 12 nhằm bảo đảm Bộ Khoa học và Công nghệ có đủ thời gian tổng hợp, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 theo khoản 6 Điều 11 của Quy chế. Đồng thời, việc xác định số liệu báo cáo được thực hiện theo kỳ báo cáo quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, không phụ thuộc vào năm dương lịch. Do đó, quy định này vẫn bảo đảm tính thống nhất với quy định về chế độ báo cáo và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành.

	Điều 11. Bộ Khoa học và Công nghệ
(Điều 15 cũ)

	VCCI
	Điều 16.1 sửa thành “Bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động cho Điểm TBT trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phân cấp ngân sách nhà nước” 
	Tiếp thu.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý khoản 1 Điều 12 dự thảo hiện hành (trước đây là Điều 16) theo hướng quy định: "Bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động cho Điểm TBT thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này." Cách quy định này bảo đảm thống nhất với Điều 10 của Quy chế, đồng thời việc bảo đảm kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý hiện hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Khái niệm "điều kiện hoạt động" đã được quy định tại khoản 3 Điều 10, bao gồm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật số, trang thiết bị làm việc và nhân lực cần thiết.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	Sở KHCN tỉnh Nghệ An
	Tại Điều 17: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Điểm TBT địa phương với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan
trên địa bàn. Lý do: Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để địa phương phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; bảo đảm cơ chế phối hợp thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện, đồng thời không làm phát sinh thêm đầu mối tổ chức không cần thiết.
	Xin giải trình như sau:
Điều 13 dự thảo hiện hành đã quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bảo đảm nhân lực, kinh phí (khoản 1) và chỉ đạo Điểm TBT địa phương, các cơ quan có liên quan thuộc địa phương thực hiện nhiệm vụ TBT (khoản 2), đủ cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động phân công, tổ chức phối hợp phù hợp với điều kiện thực tế. Việc quy định cụ thể hình thức văn bản (ban hành quy chế/cơ chế phối hợp) thuộc thẩm quyền tổ chức, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về chính quyền địa phương, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này; quy định cứng hình thức văn bản tại đây có thể làm giảm tính chủ động, linh hoạt của địa phương.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn
	Khoản 1 Điều 17: tên Điều 17 là “Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh”, do đó đề nghị xem xét, bố cục nội dung quy định về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh tại khoản 1 Điều này sang Điều riêng quy định về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh nếu cần thiết để đảm bảo sự thống nhất giữa tên Điều và nội dung của Điều 17.
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định tại Điều 13 dự thảo hiện hành (trước đây là Điều 17). Tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương về kỹ thuật lập pháp, tên Điều đã được chỉnh lý từ "Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" thành "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh", thống nhất với cách đặt tên các điều trong Chương IV của Quy chế. Đồng thời, qua rà soát, dự thảo hiện hành không còn quy định riêng trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, mà quy định trực tiếp trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bảo đảm nhân lực, kinh phí, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ và ban hành cơ chế phối hợp hoạt động TBT trên địa bàn. Do đó, không còn cơ sở để tách thành một điều riêng quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như đề nghị.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	Sở KHCN tỉnh Sơn La
	Tại khoản 1 Điều 17 dự thảo Quyết định: quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc “chỉ đạo Điểm TBT địa phương và các cơ quan chuyên môn thuộc địa phương thực hiện nhiệm vụ TBT”. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định theo hướng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp với Điểm TBT địa phương; cung cấp thông tin, tham gia xử lý các cảnh báo, yêu cầu hỏi đáp và các nội dung liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực trong quá trình triển khai
hoạt động TBT tại địa phương
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định tại Điều 13 dự thảo hiện hành. Lý do:
- Quyết định này quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; không quy định trực tiếp nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan chuyên môn là nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. 
- Nội dung cốt lõi của ý kiến góp ý đã được thể hiện tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 dự thảo hiện hành. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ TBT và ban hành cơ chế phối hợp hoạt động TBT trên địa bàn giữa Điểm TBT địa phương với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia xử lý hỏi đáp, cảnh báo và các vấn đề TBT thuộc phạm vi quản lý của từng cơ quan chuyên môn. 
- Việc quy định trực tiếp trách nhiệm của từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngay trong Quy chế sẽ không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Quyết định và làm giảm tính chủ động, linh hoạt của địa phương trong tổ chức thực hiện.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	UBND Thành phố Huế
	Tại khoản 3 Điều 17, đề nghị bổ sung quy định về nhân sự tối thiểu của Điểm TBT địa phương để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn quốc. Lý do: Theo khoản 3 Điều 6 của dự thảo, Điểm TBT địa phương được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, cảnh báo và xử lý các vấn đề về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Vì vậy, cần quy định số lượng nhân sự tối thiểu tại Điểm TBT địa phương nhằm đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam.
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định tại Điều 13 dự thảo hiện hành. Lý do:
-Việc quy định số lượng nhân sự tối thiểu của Điểm TBT địa phương tại cấp Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phù hợp với quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương phân cấp, phân quyền, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Việc quyết định số lượng người làm việc, bố trí nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
-Thực tiễn cho thấy quy mô tổ chức, khối lượng công việc và điều kiện của các địa phương không đồng nhất, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, việc quy định một mức nhân sự tối thiểu áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước sẽ thiếu tính linh hoạt và khó bảo đảm tính khả thi. 
-Dự thảo hiện hành đã quy định tại khoản 1 Điều 13 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bảo đảm nhân lực, kinh phí cho hoạt động của Điểm TBT địa phương theo quy định của pháp luật. Quy định khái quát này tạo cơ sở để từng địa phương chủ động bố trí nguồn nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao mà không cần quy định cứng về số lượng nhân sự tối thiểu trong Quy chế; Quy chế cũng không chỉ định Điểm TBT địa phương là đầu mối chủ trì xây dựng dự toán kinh phí, việc phân công đầu mối cụ thể thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	Sở KHCN Thành phố Hà Nội
	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17
“3. Bố trí nguồn lực (nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị) và bảo đảm điều kiện hoạt động cho Điểm TBT địa phương từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước; giao cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ làm đầu mối tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động TBT hàng năm.”.
Lý do: Nhằm cụ thể hóa trách nhiệm và tạo căn cứ pháp lý rõ ràng, giúp địa phương thống nhất một đầu mối quản lý trong việc lập ngân sách. Hoạt động TBT mang tính chất kỹ thuật chuyên sâu, nếu không chỉ định rõ cơ quan đầu mối chủ trì tổng hợp và xây dựng dự toán, nhiệm vụ này rất dễ bị chồng chéo hoặc bị chuyển giao sang các cơ quan quản lý chuyên ngành khác (như Công Thương, Nông nghiệp, Tài chính), dẫn đến việc triển khai không đúng chuyên môn. Việc giao cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ làm đầu mối tổng hợp vừa bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ở địa phương, vừa giúp việc xây dựng dòng kinh phí sát với thực tế vận hành của Điểm TBT, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và bảo đảm tính thực thi cao.
	Xin giải trình như sau: 
Khoản 1 Điều 13 dự thảo hiện hành chỉ quy định khái quát trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc “bảo đảm nhân lực, kinh phí cho hoạt động của Điểm TBT địa phương theo quy định của pháp luật”
Đối với đề nghị quy định cụ thể việc bố trí nguồn lực (nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị), cơ quan chủ trì soạn thảo không bổ sung theo hướng liệt kê chi tiết mà giữ quy định tại khoản 1 Điều 13 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc “bảo đảm nhân lực, kinh phí cho hoạt động của Điểm TBT địa phương theo quy định của pháp luật”. Quy định này đã xác định rõ trách nhiệm của địa phương trong việc bảo đảm các nguồn lực chủ yếu để duy trì hoạt động của Điểm TBT địa phương; đồng thời các điều kiện bảo đảm cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý hiện hành.
Đối với đề nghị giao cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ làm đầu mối tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động TBT hằng năm, cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu. Dự thảo không chỉ định một đầu mối cụ thể (dù là Điểm TBT địa phương hay cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ) để chủ trì lập dự toán, nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của từng địa phương, trong bối cảnh chức năng, nhiệm vụ và tên gọi của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể tiếp tục được điều chỉnh theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc phân công đầu mối cụ thể tại địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	VCCI
	Điều 17.3 sửa thành “Bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động cho Điểm TBT địa phương từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước”
	Tiếp thu một phần.
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý về việc cần làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bảo đảm nguồn lực cho hoạt động của Điểm TBT địa phương. Theo đó, khoản 1 Điều 13 dự thảo hiện hành đã quy định: “Bảo đảm nhân lực, kinh phí cho hoạt động của Điểm TBT địa phương theo quy định của pháp luật”, qua đó xác định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bố trí nguồn lực duy trì hoạt động của Điểm TBT địa phương.
Cơ quan chủ trì soạn thảo không bổ sung cụm từ “từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước” do việc xác định nguồn kinh phí, cơ chế phân cấp ngân sách và bố trí dự toán ngân sách đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc quy định cụ thể tại Quyết định này có thể dẫn đến trùng lặp với các quy định chung về quản lý ngân sách.
Đồng thời, dự thảo sử dụng cụm từ “nhân lực, kinh phí” nhằm phù hợp với trách nhiệm thực tế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức, bảo đảm hoạt động của Điểm TBT địa phương; trong đó bao gồm việc bố trí nguồn nhân lực và kinh phí cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quy chế.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	Sở KHCN Thành phố Hà Nội
	Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17
“4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp dữ liệu TBT thuộc phạm vi quản lý cho Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và được kết nối liên thông theo sự hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.”.
Lý do: Việc bổ sung quy định "được kết nối liên thông" nhằm tạo cơ sở pháp lý bắt buộc để địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác TBT. Quy định này giải quyết triệt để tình trạng chia sẻ dữ liệu thủ công, rời rạc bằng văn bản giấy hoặc tệp tin rời trước đây; bảo đảm dòng thông tin cảnh báo kỹ thuật và rào cản thương mại được cập nhật tự động, đồng bộ theo thời gian thực giữa hệ thống của địa phương và Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia, giúp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời và chính xác.
	Xin giải trình như sau: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận ý kiến góp ý về việc tăng cường trách nhiệm của địa phương trong cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia. Tuy nhiên, không bổ sung quy định riêng tại Điều 13 do nội dung về xây dựng, quản lý, vận hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu TBT đã được quy định tại Điều 9 của Quy chế.
Theo khoản 1 Điều 9 dự thảo, Điểm TBT quốc gia có trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về thông báo và hỏi đáp TBT thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; bảo đảm dữ liệu công khai, kịp thời dễ tiếp cận, bảo đảm phù hợp với nghĩa vụ minh bạch hoá. Đồng thời, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 13 dự thảo hiện hành đã quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Điểm TBT địa phương thực hiện nhiệm vụ; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Điểm TBT địa phương có trách nhiệm phối hợp cung cấp, cập nhật, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động TBT theo quy định của Quy chế.
Việc quy định riêng yêu cầu các cơ quan địa phương cung cấp dữ liệu và kết nối liên thông tại Điều 13 có thể dẫn đến trùng lặp với quy định về cơ sở dữ liệu TBT quốc gia tại Điều 9 và các quy định pháp luật liên quan về kết nối, chia sẻ dữ liệu. Do đó, dự thảo giữ quy định theo hướng xác định trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bảo đảm điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ TBT tại địa phương, đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của pháp luật.

	Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
(Điều 17 cũ)
	Sở KHCN tỉnh Cao Bằng
	Theo quy định tại Khoản 6 Điều 17, dự thảo Quy chế: Thời gian quy định địa phương phải gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng kính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét điều chỉnh thành trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.
Việc nới lỏng thời gian sẽ giúp các địa phương có đủ thời gian thu thập, tổng hợp số liệu một cách chính xác, đầy đủ hơn từ các doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo cuối năm
	Tiếp thu hoàn toàn
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã sửa quy định tại khoản 3 Điều 13 dự thảo hiện hành (trước đây là khoản 6 Điều 17) thành: 
“Định kỳ hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế này trong phạm vi quản lý để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”


	
	
	Bảng so sánh, thuyết minh
	

	
	Sở KHCN tỉnh Ninh Bình
	Về tiêu đề Bảng so sánh, thuyết minh: Tại tiêu đề Bảng so sánh, thuyết minh, đề nghị bổ sung cụm từ “và cơ chế phối hợp” để bảo đảm thống nhất với tên gọi của dự thảo Quyết định. Đồng thời, đề nghị không sử dụng từ viết tắt “TBT” trong tên dự thảo Quyết định mà thể hiện đầy đủ cụm từ “hàng rào kỹ thuật trong thương mại” nhằm bảo đảm tính chính xác và thống nhất trong kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.
Về phần thuyết minh tên Quyết định: Tại nội dung so sánh đối với tên Quyết định, cột thuyết minh hiện chưa có nội dung giải trình, trong khi đây là nội dung có sự điều chỉnh so với Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Đề nghị bổ sung nội dung thuyết minh làm rõ lý do sửa đổi, bổ sung cụm từ “cơ chế phối hợp” để bảo đảm tính logic, đầy đủ và thống nhất giữa tên gọi và nội dung văn bản.
Tại Điều 2 - Đối tượng áp dụng: Cột thuyết minh hiện đang ghi “Phạm vi áp dụng”. Đề nghị chỉnh sửa thành “Đối tượng áp dụng” để thống nhất với tên điều và bảo đảm chính xác về nội dung thuyết minh.
- Tại Điều 6: Tại cột thuyết minh Điều 6, tên cơ quan được ghi là “Ủy ban Đo lường Chất lượng Quốc gia” chưa thống nhất với tên gọi chính thức trong dự thảo. Đề nghị chỉnh sửa thành “Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng Quốc gia”.
- Tại Điều 14: Dự thảo Quyết định đã sửa đổi tên điều từ “Kinh phí hoạt động” thành “Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động”, tuy nhiên nội dung trong Bảng so sánh chưa được cập nhật tương ứng. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm thống nhất giữa dự thảo Quyết định và Bảng so sánh, thuyết minh.
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu rút gọn một số nội dung thuyết minh mang tính diễn giải, phân tích quá chi tiết; tập trung làm rõ các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm bảo đảm Bảng so sánh ngắn gọn, dễ theo dõi, thuận lợi cho việc nghiên cứu, tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến chỉnh lý kỹ thuật của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đối với Bảng so sánh: bổ sung cụm "và cơ chế phối hợp" vào tiêu đề Bảng so sánh; bổ sung nội dung thuyết minh tên Quyết định làm rõ lý do nâng cơ chế phối hợp từ cấp Thông tư lên cấp Quyết định Thủ tướng; chỉnh sửa cột thuyết minh Điều 2 từ "Phạm vi áp dụng" thành "Đối tượng áp dụng"; sửa tên cơ quan tại Điều 6 thành "Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia"; cập nhật tên Điều 10 hiện tại (Điều 14 cũ) thành "Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động"; rút gọn nội dung thuyết minh tập trung vào các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. 

	
	Sở KHCN tỉnh Hải Phòng
	Tại cột số 2 ghi “Điều 13. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT”. Tuy nhiên, tại cột số 3 (Thuyết minh) lại ghi “Việc bổ sung Điều 8 về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT....”
Đề xuất chỉnh sửa như sau: Việc bổ sung Điều 13 về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT....
- Tại cột số 2 ghi tên của Điều 14 là: Điều 14. Kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, tại Dự thảo Quy chế Tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ghi tên của Điều 14 là: Điều 14. Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động. Đề xuất chỉnh sửa như sau: Điều 14. Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động
	Tiếp thu hoàn toàn
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng và chỉnh lý Bảng so sánh: sửa cột thuyết minh Điều 13 từ "Điều 8" thành "Điều 13"; cập nhật tên Điều 10 (Điều 14 cũ) trong Bảng so sánh từ "Kinh phí hoạt động" thành "Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động" để nhất quán với dự thảo Quy chế


	Góp ý khác

	
	Bộ Tư pháp
	- Bộ Tư pháp nhận thấy Quyết định được ban hành nhằm thực hiện các quy định liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bộ Tư pháp đề nghị phối hợp với Bộ Ngoại giao rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định để bảo đảm phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định TBT/WTO; CPTPP; EVFTA; UKFTA; RCEP 
- Bộ Tư pháp đề nghị rà soát dự thảo Quyết định nêu trên với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2025; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2025; Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (Nghị định số 22/2026/NĐ-CP); Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi.
	Tiếp thu toàn bộ.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và tiến hành rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định trên hai phương diện: (i) sự phù hợp với các cam kết quốc tế về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); và (ii) tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật trong nước có liên quan.
Về rà soát với các cam kết quốc tế:
Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao rà soát dự thảo Quyết định với các nghĩa vụ của Việt Nam trong Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (Hiệp định TBT/WTO) và các cam kết TBT trong CPTPP, EVFTA, RCEP. Kết quả rà soát cho thấy các quy định trong dự thảo phù hợp với các nguyên tắc và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là các nghĩa vụ về minh bạch hóa, thông báo, thiết lập và vận hành đầu mối hỏi đáp, tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý, quan ngại thương mại liên quan đến các biện pháp TBT.
Dự thảo được xây dựng theo hướng củng cố cơ chế tổ chức thực hiện các nghĩa vụ TBT đã có của Việt Nam, không tạo ra các quy định làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên WTO và đối tác thương mại theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Về rà soát với pháp luật trong nước:
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát dự thảo Quyết định với Luật số 70/2025/QH15, Luật số 78/2025/QH15, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Kết quả rà soát cho thấy các quy định về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam, trách nhiệm của Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT cấp bộ, Điểm TBT địa phương, cơ chế phối hợp, ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu TBT và bảo đảm nguồn lực được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, quy định về cơ sở dữ liệu TBT được rà soát, bảo đảm thống nhất với quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; quy định về kinh phí và điều kiện hoạt động được chỉnh lý phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về khoa học, công nghệ; quy định về thực hiện nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp được rà soát bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Các nội dung chưa phù hợp về kỹ thuật lập pháp, căn cứ dẫn chiếu và thuật ngữ pháp lý đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trong quá trình hoàn thiện dự thảo theo ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan.

	
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp đề nghị rà soát, bảo đảm thể thức và kỹ thuật trình bày dự thảo Quyết định phù hợp với Nghị định số  78/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (Nghị định số 78/2025/NĐ-CP), chẳng hạn như: tính chính xác của tên gọi của Luật số 70/2025/QH15 tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Quy chế…
	Tiếp thu hoàn toàn
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và đã tiến hành rà soát toàn bộ thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo Quyết định và Quy chế ban hành kèm theo dự thảo theo quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
Trên cơ sở rà soát, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý các nội dung liên quan đến kỹ thuật lập pháp, cách viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật, tên gọi và căn cứ pháp lý của các văn bản được dẫn chiếu, bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành. Trong đó, đã rà soát, chỉnh sửa tên gọi của Luật số 70/2025/QH15 tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế và các nội dung liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất về thuật ngữ, thể thức trình bày và kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Dự thảo sau chỉnh lý bảo đảm phù hợp với yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

	
	Bộ Xây dựng
	Về chức năng, nhiệm vụ của Mạng lưới TBT Việt Nam và các Điểm TBT. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung, làm rõ vai trò của Mạng lưới TBT Việt Nam, Điểm TBT quốc gia và các Điểm TBT tại bộ, ngành trong việc hỗ trợ cơ quan quản lý chuyên ngành đánh giá tác động của các biện pháp TBT đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Nội dung này nhằm bảo đảm hoạt động TBT không chỉ dừng ở việc thông báo, hỏi đáp, minh bạch hóa thông tin mà còn hỗ trợ hiệu quả cho công tác phân tích, đánh giá tác động kỹ thuật, cảnh báo rủi ro và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý chuyên ngành 
	Tiếp thu một phần.
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng và đã bổ sung, làm rõ nhiệm vụ của Điểm TBT cấp bộ tại điểm c khoản 2 Điều 6 dự thảo Quy chế. Việc quy định tại cấp Điểm TBT cấp bộ là phù hợp do đây là đầu mối trực tiếp thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong bộ để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tác động của các biện pháp TBT nước ngoài đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý, phục vụ công tác cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp và tham mưu phương án xử lý.
Đối với Điểm TBT quốc gia, dự thảo xác định vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia về TBT, thực hiện chức năng điều phối, tổng hợp thông tin, theo dõi xu hướng, cảnh báo sớm các biện pháp TBT có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích thương mại của Việt Nam, đồng thời phối hợp với các Điểm TBT cấp bộ và cơ quan liên quan trong việc phân tích, xây dựng phương án xử lý các vấn đề TBT có tính liên ngành. Cách phân định này nhằm bảo đảm phát huy vai trò điều phối thống nhất của Điểm TBT quốc gia, đồng thời tránh chồng chéo với chức năng quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành.
Theo đó, điểm c khoản 2 Điều 6 được bổ sung như sau:
“Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên môn thuộc bộ phân tích, đánh giá tác động các biện pháp TBT của nước ngoài đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý; kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo sớm về TBT và góp phần duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu của hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý”

	
	Bộ Xây dựng
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các nội dung sau:
a) Thống nhất thuật ngữ trong dự thảo, nhất là các khái niệm liên quan đến Mạng lưới TBT Việt Nam, Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT cấp bộ, Ban liên ngành TBT, cơ quan quản lý chuyên ngành, biện pháp TBT, quan ngại thương mại cụ thể và Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia.
b) Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể trong Mạng lưới TBT Việt Nam để tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm hoặc quy định chưa rõ đầu mối chủ trì, đầu mối phối hợp.
c) Nghiên cứu bổ sung quy định về thời hạn xử lý, chế độ thông tin, báo cáo, đôn đốc và theo dõi kết quả xử lý các kiến nghị, quan ngại thương mại, bảo đảm cơ chế phối hợp có tính khả thi khi triển khai.
d) Rà soát thành phần Ban liên ngành TBT và đầu mối TBT tại các bộ, ngành cho phù hợp với tổ chức bộ máy nhà nước hiện hành, bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực hiện sau khi Quyết định được ban hành.
đ) Bảo đảm các quy định về cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ thông tin không làm phát sinh thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và phân quyền khai thác thông tin phù hợp.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến và đã rà soát, chỉnh lý dự thảo Quyết định theo các nội dung góp ý, cụ thể:
a) Đã rà soát, thống nhất việc sử dụng các thuật ngữ trong dự thảo, bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành, điều ước quốc tế có liên quan và thống nhất trong toàn bộ Quy chế.
b) Đã rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể trong Mạng lưới TBT Việt Nam, bảo đảm xác định rõ trách nhiệm, đầu mối chủ trì, phối hợp, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.
c) Không bổ sung quy định chi tiết về thời hạn xử lý, chế độ thông tin, đôn đốc và theo dõi kết quả xử lý từng vụ việc tại Quyết định này. Các nội dung trên mang tính nghiệp vụ, cần linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể và sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền.
d) Đã rà soát nội dung liên quan đến Ban liên ngành TBT và không tiếp tục duy trì Ban liên ngành TBT trong dự thảo; đồng thời rà soát đầu mối TBT tại các bộ, ngành bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.
đ) Đã tiếp thu yêu cầu về bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin và hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ. Dự thảo quy định cơ sở dữ liệu về thông báo, hỏi đáp TBT được xây dựng, quản lý, vận hành tập trung, thống nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu phù hợp, không tạo thêm thủ tục hành chính hoặc yêu cầu cập nhật dữ liệu trùng lặp cho cơ quan, doanh nghiệp.

	Báo cáo tổng kết thi hành Quyết định 46/2017/QĐ-TTg
	Bộ Ngoại giao
	Tại Mục 3 về các điều ước quốc tế có liên quan tại Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế kèm theo Báo cáo Tổng kết việc thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, đề nghị rà soát, chỉnh sửa nội dung theo hướng rà soát các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên (hiện nội dung tại Mục này chủ yếu rà soát các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật). 

	Tiếp thu hoàn toàn
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý nội dung tại Mục 3 Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế kèm theo Báo cáo tổng kết thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Theo đó, đã bổ sung, cập nhật Bảng 3 – Các điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo tại Phụ lục 2 của Báo cáo, trong đó tập trung rà soát các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có nội dung liên quan đến hoạt động TBT.

	
	Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam
	Đối với  Dự thảo Báo cáo Tổng kết  thi hành Quyết định 46/2017/QĐ- TTg:
Đề nghị bổ sung phần đánh giá sự tham gia của các hội, hiệp hội liên quan theo Quyết định 46/2017/QD-TTg. Đối với Hội TCCLVN đã rất tích cực trong việc tham gia góp ý nhiều dự thảo QCVN, các văn bản quy phạm pháp luật  do Bộ KH&CN, Bộ  Công thương,...  gửi lấy ý kiến. Tuy nhiên việc đóng góp ý kiến cũng còn hạn chế, bất cập vì  thời gian nhận được văn bản và yêu cầu trả lời quá gấp. Bên cạnh đó có khó khăn với Hội là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, không được cấp kinh phí. Do vậy Hội không có kinh phí để tổ chức hoạt động lấy ý kiến  tư vấn, phản biện, góp ý từ các chuyên gia trong Hội đối với các dự thảo QCVN, các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao mà không giao kinh phí. 

	Tiếp thu
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung nội dung đánh giá sự tham gia của các hội, hiệp hội liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, trong đó ghi nhận vai trò của các tổ chức này trong việc tham gia góp ý đối với các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật và các vấn đề liên quan đến TBT. 

	
	Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam
	Theo như Dự thảo Quyết định thì có 3 hội, hiệp hội là : Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam,  Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam; Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam sẽ tham gia vào Ban  liên ngành TBT. Đây là các hội, hiệp hội thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy cần  quy định rõ việc cấp kinh phí cho các hội này (đề nghị  sửa đổi, bổ sung làm rõ tại  điều 14, điều 15 của dự thảo quyết định)  để các Hội  thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định của Thủ tướng. 
	Xin giải trình như sau: 
Qua rà soát, dự thảo Quyết định không tiếp tục duy trì Ban liên ngành TBT theo hướng tổ chức phối hợp liên ngành như Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Do đó, không còn quy định về thành viên Ban liên ngành TBT là các hội, hiệp hội và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Ban liên ngành TBT để làm căn cứ bố trí kinh phí hoạt động.
Đối với việc huy động sự tham gia của các hội, hiệp hội trong hoạt động TBT, dự thảo vẫn quy định cơ chế phối hợp, tham vấn với các tổ chức có liên quan, trong đó có doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tùy theo nội dung và phạm vi vụ việc cụ thể. Việc hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tham gia góp ý, phản biện, tư vấn của hội, hiệp hội (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc các chương trình, đề án cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không quy định tại Quyết định này.

	
	VCCI
	Đề nghị Ban soạn thảo rà soát toàn bộ Dự thảo để bảo đảm thống nhất trong cách sử dụng thuật ngữ và từ viết tắt. Đối với các thuật ngữ đã được chú giải viết tắt, các điều khoản sau nên sử dụng thống nhất từ viết tắt, tránh tình trạng cùng một thuật ngữ nhưng lúc viết đầy đủ, lúc viết tắt (ví dụ thuật ngữ về TBT). 
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý và đã rà soát toàn bộ dự thảo Quyết định, Quy chế ban hành kèm theo để thống nhất cách sử dụng thuật ngữ và từ viết tắt. Theo đó, các thuật ngữ đã được giải thích, viết tắt tại phần đầu dự thảo được sử dụng thống nhất trong các điều khoản tiếp theo, bảo đảm tính nhất quán, rõ ràng và thuận lợi trong quá trình áp dụng.

	
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp nhận thấy hồ sơ dự thảo Quyết định gửi kèm Công văn số 3820/BKHCN-TĐC bao gồm: (i) dự thảo Tờ trình, (ii) dự thảo Quyết định, (iii) Báo cáo tổng kết thi hành, (iv) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định. Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo khoản 2 Điều 36 Nghị định số
78/2025/NĐ-CP.
	Xin giải trình như sau:
Lý do: Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, hồ sơ dự thảo văn bản bao gồm dự thảo bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn (nếu có). Tuy nhiên, dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg chỉ quy định về tổ chức, hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ TBT; không quy định trình tự, thủ tục giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân, không làm phát sinh thủ tục hành chính.
Do dự thảo không có nội dung quy định về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, nên không thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BTP.
Đối với nội dung đánh giá về phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và thể hiện trong nội dung dự thảo Quyết định, trong đó quy định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương, đồng thời bổ sung các quy định về ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu và khai thác nền tảng số trong hoạt động TBT.

	
	Bộ Công an
	1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định.
2. Quá trình xây dựng, tham mưu, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phù, đề nghị Bộ KH&CN: Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập của các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hội nhập quóc tế trong tình hình mới, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Mạng lưới hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Nội dung sửa đổi cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cấp thiết, đảm bảo trính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật khác có liên quan, nhất là pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn ký thuật và chất lượng sản phẩm hàng hoá, không để phát sinh chồng chéo, mâu thuẫn trong tổ chức thực hiện, làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Mạng lưới cơ quan thông báo và hỏi đáp, Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đảm bảo tính khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực thi các cam kết, gắn với công tác thông tin, cảnh báo sớm các biện pháp kỹ thuật của nước ngoài, góp phần đảm bảo quyền. lợi ích hợp pháp của quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp xuất khẩu
	Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Công an và đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, cụ thể:
1. Về tính thống nhất, đồng bộ và không phát sinh thủ tục hành chính:
Dự thảo Quyết định đã được rà soát, cập nhật nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 70/2025/QH15, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan. Nội dung Quy chế tập trung quy định về tổ chức, hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, không quy định thủ tục hành chính, không làm phát sinh yêu cầu tuân thủ mới đối với tổ chức, doanh nghiệp.
2. Về cơ chế phối hợp và phân định trách nhiệm:
Dự thảo đã rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT cấp bộ, Điểm TBT địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan; xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp trong thực hiện nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp, xử lý quan ngại thương mại và các hoạt động liên quan đến TBT, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.
3. Về tăng cường cảnh báo sớm và thực hiện cam kết quốc tế:
Dự thảo đã bổ sung các quy định về ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu và khai thác thông tin TBT nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, phân tích, cảnh báo sớm các biện pháp TBT của nước ngoài; hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp chủ động ứng phó với các yêu cầu kỹ thuật của thị trường xuất khẩu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong thương mại quốc tế.



